
Tr ng Đ i H c Xây D ng                                        B  môn Công trình thép g  ườ ạ ọ ự ộ ỗ

Thuy t minh ế
Đ  án Thép S  2ồ ố

Thi t k  khung ngang nhà công nghi pế ế ệ

Đ  bàiề
Các s  li u riêng:ố ệ

Thi t k  khung ngang nhà x ng b ng thép m t t ng, m t nh p có 2 c u tr cế ế ưở ằ ộ ầ ộ ị ầ ụ  
ho t đ ng,ch  đ  làm vi c trung bình.ạ ộ ế ộ ệ

           S c nâng                   :         Q = 100 (T)ứ
Nh p nhà                   :          L=27mị

Cao trình đ nh ray     :          Hỉ 1=12m
áp l c gió tiêu chu n :          qự ẩ 0=155(daN\cm2).

Các s  li u chung:ố ệ
B c c t B=6m ;          Chi u dài nhà : 17B   ướ ộ ề

           Chi u cao d m c u tr c  Hề ầ ầ ụ dct = 700 mm
           Chi u sâu chôn d i c t ề ướ ố 0.00 : H3 = 800 mm

Mái l p Panen bê tông c t thép.Nhà V t li u thép BCTợ ố ậ ệ KΠ2;móng BTCT mác 
200,nhà x ng dài ưở ∑B=102(m).

I. Ch n s  đ  k t c uọ ơ ồ ế ấ
I.1. S  đ  khung ngangơ ồ

Khung ngang là b  ph n ch u l c chính trong nhà CN. Khung ngangộ ậ ị ự  
g m c t và r ng ngang, c t d ng b c thang, r ng ngang th ng là dàn. Liên k tồ ộ ườ ộ ạ ậ ườ ườ ế  
c t v i g ng ngang là liên k t c ng nh m t o đ  c ng l n cho khung (vì nhàộ ớ ườ ế ứ ằ ạ ộ ứ ớ  
công nghi p 1 nh p, có c u tr c ho t đ ng s c nâng Q=100(t)).ệ ị ầ ụ ạ ộ ứ
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I.2. Kích th c chính c a khung và m t s  c u ki n c  b nướ ủ ộ ố ấ ệ ơ ả
a. Kích th c c u tr c.ướ ầ ụ
* Nh p c u tr c:ị ầ ụ
LK =L-2λ
Trong đó:
L=27m; nh p nhà ị
λ: Kho ng cách t  nhánh đ  d m c u tr c t i tr c đ nh v . V i s c tr cả ừ ỡ ầ ầ ụ ớ ụ ị ị ớ ứ ụ  

Q=100 (t) thu c tr ng h p Q>75 (t) ộ ườ ợ →λ=1000 (mm)
     →LK=27-2.1=25 (m).
T   đó xác đ nh các thông s  c a c u tr c theo B ng IV.1ph  l c IV sách “Thi từ ị ố ủ ầ ụ ả ụ ụ ế  
K  K t C u Thép NCN”ế ế ấ

B ng các s  li u v  c u tr cả ố ệ ề ầ ụ  (Lk=25m;Q=100/20(t)).
S c tr cứ ụ

(t)
LK

m
Kích th c  chínhướ

(mm)
Lo iạ  
ray

áp l c bánhự  
xe lên ray (t)

Tr ngọ  
l ng (t)ượ

m.c m.p H B1 LT T B P1 P2 Gxe GCT

100 20 25 4000 400 44004560 8800 KP-120 44 45 43 135

b. Đ ng ray.ườ
Theo b ng IV.7 v i ray  lo i KP-120 ta có:ả ớ ạ

Lo i rayạ K.l ngượ
1m dài(kg)

K.th cướ
(mm)

H B b b1 a d

KP-120 118 170  170 120 129 45 44

c. Kích th c theo ph ng th ng đúngướ ươ ẳ
* Chi u cao Hề 2 t  m t ray đ n cao trình cánh d i dàn:ừ ặ ế ướ

                               H2=HCT+100+f
Trong đó:
HCT=4000 (mm); Chi u cao Gabarrit c a c u tr c.ề ủ ầ ụ
100: Khe h  an toàn gi a xe con và k t c u.ở ữ ế ấ
f=300(mm)Kích th c d  tr  l y trong kho ng: 200—400 ướ ự ữ ấ ả
H2=4000+100+300=4400(mm).

* Chi u cao t  m t n n đ n cao trình m t d i dàn:ề ừ ặ ề ế ặ ướ
H=H1+H2=12000+4400=16400 (mm)
Trong đó:
H1=12000 mm;kho ng cách t  m t n n đ nđ nh ray.ả ừ ặ ề ế ỉ
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* Chi u dài ph n c t trên:ề ầ ộ

HT=H2+HDCT+hr.
Trong đó:
HDCT= 700 (mm)

hr: Chi u cao ray và đ m s  b  ch n b ng 200 mmề ệ ơ ộ ọ ằ
HT=4400+700+200=5300 (mm).
* Chi u dài ph n c t d i:ề ầ ộ ướ
Hd=H-HT+H3

Trong đó: 
H3=800 (mm): Ph n c t chôn bên d i c t m t n n ầ ộ ướ ố ặ ề

Hd=16400-5300+800=11900 (mm).
*Chi u cao đ u dàn:ề ầ

S  b  l y chi u cao đ u dàn h’ơ ộ ấ ề ầ g=2250 (mm)
           d.Kích th c c a mái:ướ ử

 Đ  d c mái là i=1/10ộ ố

l 
cm

 =(1/ 3-1/ 5)L

ch n lọ
cm

 =12m

Quy ph m m i(1/2-1/5)ạ ớ

Chi u cao ô c a a=(1/ 15).L =(1/ 15).27 =1.8mề ử

Chi u cao b u c a hề ậ ử
bc

 =400-450 mm, ta ch n họ
bc

 =400mm

h
cm,

 =a+2h
bc

 +h
panen

 =1800+2*400+400=3000mm

Chi u dày l p máiề ớ

     h
m
= 300+40+120+15*2+15*2 = 520 mm

d. Kích th c theo ph ng ngangướ ươ
* Chi u r ng ti t di n ph n c t trên:ề ộ ế ệ ầ ộ

                                        hT =(1/10—1/12) HT 

    =(1/10—1/12)5300=442—530( mm) và ch n 250 ẵ
S  b  l y hơ ộ ấ T=500 mm;Tho  mãn:   ả
D=λ-[B1+(hT-a)]=1000-(400+500-500)=600(mm)>60 (mm)
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          * Chi u r ng ti t di n ph n c t d i:ề ộ ế ệ ầ ộ ướ
                                     hd=a+λ

 Trong đó: 
 a: Kho ng cách t  tr c đ nh v  t i mép ngoài ph n c t d i,tr ngả ừ ụ ị ị ớ ầ ộ ướ ườ  

h p Q>75 t    a=500 (mm) ợ
         hd=1000+500=1500 (mm);
         Tho  mãn:hả d >1/25H=16400/25=656(mm)

I.3. Kích th c dànướ
Chi u cao d u dàn b ng 2250 (mm), đ  d c cánh trên i=1/10, nhề ầ ằ ộ ố ư 

v y chi u cao gi a dàn là:ậ ề ữ
2250+(1/10).2700/2=3600(mm).

* C u t o dàn:ấ ạ  

I.4. H  gi ngệ ằ
a. H  gi ng mái:ệ ằ

* Gi ng cánh trên.ằ
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B

A

181716151413121110987654321

* Gi ng cánh d i.ằ ướ

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 181710 11 12 13 14 15 16

               * H  gi ng đ ng.ệ ằ ứ

b. H  gi ng c tệ ằ ộ
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16151413121110 17987654321 18

II. Tính t i tr ng tác d nh lên khungả ọ ụ
1. T i tr ng tác d nglên dàn ả ọ ụ
1.1. T i tr ng tác d ng th ng xuyênả ọ ụ ườ
a. T i tr ng do mái:ả ọ

          Tính t i tr ng mái d a vào c u t o các l p mái c  th  g m các l p cho trongả ọ ự ấ ạ ớ ụ ể ồ ớ  
b ng sau.ả

C u t o các l p máiấ ạ ớ    T i tr ng tiêuả ọ  
chu n daN/mẩ 2mái

H  sệ ố 
v tượ  
t iả

  T i tr ng tínhả ọ  
toán daN/m2mái

T m mái 1,5x6mấ 150 1,1 165
L p cách nhi t dày 12cm b ngớ ệ ằ  
bt x     ỉ γ=500 kg/m3 60 1.1 66
2L p v a lát, dày 1,5cm/l pớ ữ ớ
            γ=1800 kg/m3

54 1.2 64.8

L p ch ng th m dày 4cmớ ố ấ
             γ=2500 kg/m3

100 1,2 120

2 l p g ch lá nemớ ạ  
dày1,5cm/l pớ
            γ=2000kg/m3

60 1.2 72

C ngộ 424 487.8

Đ i ra phân b  trên m t v i đ  d c mái i=1/10;cosổ ố ặ ớ ộ ố α=0,995

gm
c=424/cosα =424/0,995=426 kg/m2 m t b ng(mb).ặ ằ
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gm
tt=487,8/0,995=490,25 (kg/m2 mb).

b. T i tr ng do tr ng l ng b n thân dàn và h  gi ng:ả ọ ọ ượ ả ệ ằ

gd =1,2.αd.L.n 
Trong đó:
αd=0,6: H  s  c u t o dàn l y trong kho ng(0,6—0,9) .ệ ố ấ ạ ấ ả
L=27m :nh p dàn.ị
n=1,1 h  s  v t t i.ệ ố ượ ả
1,2; h  s  k  đ n tr ng l ng c a h  gi ng.ệ ố ể ế ọ ượ ủ ệ ằ
gd=1,2.0,6.27.1,1=21,38 (kg/m2 mb).

c. Tr ng l ng k t c u c a tr i:ọ ượ ế ấ ử ờ
Tính theo công th c kinh nghi m sau.ứ ệ
gCT=.αCT.LCT.n

              Trong đó:
                              αCT=0,5: H  s  c u t o dàn.ệ ố ấ ạ

                    LCT=12m: Nh p c a c a tr i.ị ủ ử ờ
                               n=1,1: H  s  v t t i.ệ ố ượ ả
                               gCT=0,5.12.1,1=6,6 (kg/m2 mb).

d. Tr ng l ng b u c a mái+c a kínhọ ượ ậ ử ử
* Tr ng l ng c a kính:ọ ượ ử
gK

C=40 kg/m2.
* Tr ng l ng b u c a:ọ ượ ậ ử
gB

C=100 kg/m dài.
* L c t p trung  chân c a mái:ự ậ ở ử
gKB=1,1.40.1,8.6+1,1.100.6=1135,2 kg.
Đ  tính toán khung ta thay l c t p trung b ng l c phân b  đ u/m t b ngể ự ậ ằ ự ố ề ặ ằ  

t ng đ ngươ ươ
             g’KB=2(gKB)/(B.L)=2(1135,2)/(6.27)=14 kg/m2mb.

e. T i tr ng phân b  đ u trên dàn do tĩnh t i:ả ọ ố ề ả
q=B..∑gi =6(490,25+21,38+6,6+14) =3193,38(kg/m).

1.2 T i tr ng t m th i (Ho t t i)ả ọ ạ ờ ạ ả
Ho t t i t m th i l y theo tiêu chu n VN 2737-95 :ạ ả ạ ờ ấ ẩ

pC=75 g/m2 mb,H  s  v t t i n=1,3.ệ ố ượ ả
* Ho t t i phân b  đ u trên dàn là:ạ ả ố ề

p=nP.PC.B=1,3.75.6=585 kg/m2.

2. T i tr ng tác d ng lên c tả ọ ụ ộ
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2.1. Do ph n l c c a dànả ự ủ
a. Do t i tr ng th ng xuyên:ả ọ ườ

          A=q.(L/2)=3193,38.(27/2)=43110,8 (kg)  .

b. Do t i tr ng t m th i:ả ọ ạ ờ
A’=p.(L/2)=585(27/2)=7897 kg.

2.2. Do tr ng l ng d m c u tr cọ ượ ầ ầ ụ
Tính theo công th c kinh nghi m sau:ứ ệ
GDCT=αDCT.L2

DCT.n
Trong đó:
αDCT =35—47 v i c u tr c s c tr c Q>75 (t),l y ớ ầ ụ ứ ụ ấ αDCT=43.5
n=1,1; H  s v t t i.ệ ố ượ ả
GDCT=43.5.62.1,1=1723 kg.

2.3. Do áp l c th ng đ ng c a bánh xe c u tr cự ẳ ứ ủ ầ ụ
áp l c bánh xe truy n qua d m c u tr c thành l c t p trung đ t vàoự ề ầ ầ ụ ự ậ ặ  

vai c t. t i tr ng đ ng c a d m c u tr c lên c t đ c xác đ nh do tác d nh c a 2ộ ả ọ ứ ủ ầ ầ ụ ộ ượ ị ụ ủ  
c u tr c ho t đ ng trong m t nh p.ầ ụ ạ ộ ộ ị

* L c th ng đ ng tiêu chu n l n nh tự ẳ ứ ẩ ớ ấ  c a bánh 1xe lên ray l y trong sủ ấ ổ 
tay c u tr c(B ng VI.2 ph  l c VI).V i  c u tr c s c tr c Q=100 t,ta có:ầ ụ ả ụ ụ ớ ầ ụ ứ ụ

P1
C

MAX=44 t,
P2

C
MAX=45 t,

* L c th ng đ ng tiêu chu n nh  nh tự ẳ ứ ẩ ỏ ấ  c a 1 bánh xe tính theo công th củ ứ  
sau:

P1
C

MIN =(Q+G)/n0- P1
C

MAX =(100+135)/4 -44 =14,75 t.
P2

C
MIN =(Q+G)/n0- P2

C
MAX =(100+135)/4 -45 =13,75 t.

Trong đó:
S c  tr c Q=100 t.ứ ụ

Tr ng l ng toàn c u tr c G=135 t.ọ ượ ầ ụ
S  bánh xe  m t đ u c u tr c nố ở ộ ầ ầ ụ 0=4.

* áp l c th ng đ ng l n nh t ự ả ứ ớ ấ  (Dmax) lên c t  do Pộ C 1 max , PC 2 max,đ c xácượ  
đ nh b ng đ ng nh h ng ph n l c khi có m t bánh xe đ t vai c t, các bánh xeị ằ ườ ả ưở ả ự ộ ặ ộ  
khác có xu th  g n vai c t nh t.ế ầ ộ ấ
 

V i v  trí b t l i nh t c a các bánh xe.ớ ị ấ ợ ấ ủ
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* áp l cự  (Dmax) tính theo công th c:ứ
Dmax=n.nc (P

c
1max. ∑yi.+ Pc

2max. ∑y)
Trong đó:
n=2 ;H  s  v t t i.ệ ố ượ ả
nc H  s  t  h p xét đ n sát su t x y ra đ ng th i t i tr ng t i đa.ệ ố ổ ợ ế ấ ả ồ ờ ả ọ ố
nc=0,85 khi có 2 c u tr c ho t đ ng ché đ  v a.ầ ụ ạ ộ ộ ừ
yi: tung đ  đ ng a/h ph n l c.ộ ườ ả ự

                                       
              Dmax=1,2.0,85.[44*0,1+45(0,86+1+0,573+0,433)]  =135,58 t.
                                     

* Tính Dmin theo công th c:ứ
Dmin=1,2.0,85.(14,75.0,1+13,75.2,866)=41.7 t.

2.4. Do l c hãm xe conự
Khi xe con hãm sinh ra l c quán tính tác d ng ngang nhà theo ph ngự ụ ươ  

chuy n đ ng. L c hãm xe con thông qua bánh xe truy n lên d m hãm t i c t.ể ộ ự ề ầ ớ ộ
* L c hãm tiêu chu n c a m t bánh xe:ự ẩ ủ ộ
Tc

1=0,05(Q+Gxe)/n0=0,05(100+43)/4 =1,7875 t,
Trong đó:
Gxe=43 t,
* L c hãm T do xe con hãmự
Giá tr  T cũng xác đ nh b ng đ ng nh h ng nh  khi xác đ nh Dị ị ằ ườ ả ưở ư ị max.
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T=n. nc.∑ T1
c.y =1,2.0,85.1,7875.(0,1+2,866)=5,408 t.

3. T i tr ng gió tác d ng lên khungả ọ ụ
Theo TCVN 2737—95 khi nhà công nghi p có chi u cao < 36m ch  k  t i tácệ ề ỉ ể ớ  

d ng c a thành ph n gió tĩnh.ụ ủ ầ
Công trình xây d ng khu v c IV—B có qự ở ự 0=155 kg/m2.

* T i tr ng gió phân b  đ u lên cả ọ ố ề ộ  t tính theo công th c:ứ  
+ Phía đón gió: 
qd=n.q0.k.C.B kg/m.
+ Phía hút gió:
qh=n.q0.k.C’.B kg/m.

Trong đó:
n=1,2 ;H  s  v t t i,ệ ố ượ ả
B=6m.

C,C’;H  s  khí đ ng phía đ n gió,phía hút gió ệ ố ộ ố ∈ hình d ngạ  
công trình l y trong B ng V.1 ph  l c V.Các giá tr  c a C,C’ t ng ng cho trênấ ả ụ ụ ị ủ ươ ứ  
s  đ .ơ ồ

K: H  s  khí đ ng ệ ố ộ ∈ chi u cao công trình .Cho đ a h nh lo i B:ề ị ị ạ
k=1,00 ng v i đ  cao   H=10 m.ứ ớ ộ
k=1,094 ,,         ,,           H=16,4 m.
k=1,162 ,,          ,,          H=23,52 m.

* Giá tr  t i tr ng gió phân b  đ u lên c tị ả ọ ố ề ộ   (v ih  s  quy đ i ra phân bớ ệ ố ổ ố 
đ u ề α=1,04):

q=1,2.155.1.0,8.6.1,04=968,51 kg/m .
q’=1,2.155.1.0,6.1,04=696,38 kg/m.
T i tr ng gió trong ph m vi t  đ nh c t đ n đ nh mái đ c quy v  l c t pả ọ ạ ừ ỉ ộ ế ỉ ượ ề ự ậ  

trung đ t t i cao trình cánh d i dàn mái.ặ ạ ướ
Trong kho ng t  16,4 đ n 23,52 m,h  s  k l y trung bình.ả ừ ế ệ ố ấ
k=(1,094+1,162)/2 =1,128.
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 Các h  s  khí đ ng:ệ ố ộ
 H/L = 18,65/27 = 0,69
α = 5,7o  ta có:
C1 = -0,6
C2 = -0,438
C3 = -0,438

* L c t p trung tính theo công th c:ự ậ ứ

             W= n.q0.k.B.∑C i.hi 
                 =1,2.155.1,128.6[2,25.0,8- 0,75.0,6 + 3,0.0,7 - 0,6.0,8
                   +0,438(0,6+2,25) + 0,6.3,0 + 0,5.0,75]
                 =8048.19 kg.
III. Tính n i l c khungộ ự
1. S  đ  tính khungơ ồ

Vi c tính khung c ng có các thanh r ng nh  dàn, c t khá ph c t p,ệ ứ ỗ ư ộ ứ ạ  
nên trong th c t , đã thay s  đ  tính th c c a khung b ng s  đ  đ n gi n hoá, v iự ế ơ ồ ự ủ ằ ơ ồ ơ ả ớ  
các gi  thi t.ả ế

+ Thay dàn b ng m t xà ngang đ c có đ  c ng t ng đ ng t i cao trìnhằ ộ ặ ộ ứ ươ ươ ạ  
cánh d i dàn.Chi u cao khung tính t  m t trên móng (đ y c t)đ n mép cánh d iướ ề ừ ặ ắ ộ ế ướ  
dàn.

+ Đ i v i c t b c,tr c c t d i làm trùng v i tr c c t trên;nh p tính toán làố ớ ộ ậ ụ ộ ướ ớ ụ ộ ị  
kho ng cách gi a hai tr c c t trên.Khi đó c n k  thêm momen l ch tâm  ch   đ iả ữ ụ ộ ầ ể ệ ở ỗ ổ  
ti t di n c t:ế ệ ộ
M=V.e0. v i eớ 0=(hd-hT)/2.
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l

j2

m e

jd
v v

j1

h

h
d

h
tr

Đ  tính khung tr c h t gi  thi t tr c đ  c ng các ph n c t.ể ướ ế ả ể ướ ộ ứ ầ ộ
G i:   Jọ d, J1, J2, là momen quán tính c a dàn, ph n c t d i và c t trên c aủ ầ ộ ướ ộ ủ  

khung.
* Gi  thi t :ả ế

4.14

1500

500

6,1

1

1

1

1

2

1

.5,3

22

2

1

=








=








=

=

hd

ht

k

J

J

J

Jd

Trong đó:
k2; H  s  l y trong kho ng 1,2—1,8,ch n kệ ố ấ ả ọ 2=1,6.

.4,504,145,3
2

1

12
=⋅=⋅=

J

J

J

Jd

J

Jd

* Các t  s  này tho  mãn đi u ki n:ỷ ố ả ề ệ

ν
η

≥
+

6

1 11,
.

Trong đó:

126,2
27

4,16
.5,3).(

1
)(:.

1
====

L

H

J

Jd

H

L

J

Jdν
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.4.1314,141
2

1 =−=−=
J

Jη

V y:ậ

.126,219,1
4.131,11

6

1,11

6
. =<=

+
=

+
ν

η

Do đó khi tính khung v i các t i tr ng không ph i là t i tr ng th ng đ ngớ ả ọ ả ả ọ ẳ ứ  
đ t tr c ti p lên dàn có th  b  qua bi n d ng c a dàn (coi dàn có đ  c ng vôặ ự ế ể ỏ ế ạ ủ ộ ứ  
cùng).

2.Tính n i l c khung:ộ ự
*B ng t  h p n i l c:ả ổ ợ ộ ự

Ti tế N iộ T  h p c  b n 1ổ ợ ơ ả T  h p c  b n 2ổ ợ ơ ả
di nệ l cự M+max M-max Nmax,M M+max M-max Nmax,M

  N N M+ M- N N M+ M-
      

B 1,7 1,8  1,2 1,7 1,2,4,6,8  1,2,4,6,8
M 26.21 -466.65 - -234.43 3.728 -643.552  -643.552

 N 451.72 451.72 - 530.69 451.72 522.793  522.793
          

Ct
1,3,5 1,2  1,2 1,3,5,8 1,2,7 1,2,3,5,8 1,2,7

M 113.94 -102.62  -102.62 135.172 -114.65 120.646 -114.65
 N 451.72 530.69  530.69 451.72 522.793 522.793 522.793
      

Cd
1,8 1,3,5 1,2 1,3,5 1,2,8 1,3,5,7  1,2,3,5,7

M 50.66 -556.71 6.82 -556.71 47.892 -514.203  -512.385
 N 451.72 1793.43 530.69 1793.43 522.793 1659.26  1730.33
          

A 1,8 1,7 1,4,5 1,2,4,5,8 1,3,5,7 1,2,4,5,8 1,2,3,5,7
M 1701.4 -1297 934.88 2208.97 -1540.86 2208.97 -1494.64

 N 451.72 451.72 887.79  915.256 1659.26 915.256 1730.33
 

Qmax
1,7 166.23 1,4,5,7 234.745

         

IV. Thi t k  c tế ế ộ
1. Xác đ ng n i l c c p n i l c tính toánị ộ ự ặ ộ ự
* Đo n c t trên: ạ ộ
C t trên có ti t di n đ i x ng, c p n i l c nguy hi m nh t là t  h p cóộ ế ệ ố ứ ặ ộ ự ể ấ ổ ợ  

momen u n v i tr  s  tuy t đ i l n nh t(d u âm ho c d ng)và l c d c t ngố ớ ị ố ệ ố ớ ấ ấ ặ ươ ự ọ ươ  
ng.ứ

T  b ng t  h p n i l c, so sánh c p n i l c  ti t di n (B—B) và (Cừ ả ổ ợ ộ ự ặ ộ ự ở ế ệ T—
CT),ch n c p n i l c  ti t di n (B—B):M=-643,55 KN.m; Nọ ặ ộ ự ở ế ệ TƯ =552,79 KN
* Đo n c t d i:ạ ộ ướ
 C t d i có ti t di n không đ i x ng, khi thi t k  c n 2 c p n i l cộ ướ ế ệ ố ứ ế ế ầ ặ ộ ự

+ Ch n c pọ ặ  (M(-)
max;NTƯ).

Ta ch n c p n i l c  (Mọ ặ ộ ự (-)
max;NTƯ).=(-1494,64 ; 1730,33).
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+ Ch n c pọ ặ  (M(+)
max;NTƯ).

Ch n c p (Mọ ặ (+)
max;NTƯ) =(2208,97 ;915,26).

* Tr ng l ng b n thân c t:ọ ượ ả ộ
Ph n c t trên:ầ ộ
G2=gC.HT.
Trong đó:

gC= ./7,13478504,1.
101,225,0

10279,55
..

. 7

3

mkg
Rk

N
=⋅

⋅⋅
⋅=∑ γϕ

∑N=Nt  =55,279.10ư 3 kg.
k=0,25;H  s  k  đ n nh h ng c a momen nh n giá tr  trong kho ngệ ố ể ế ả ưở ủ ậ ị ả  

(0,25-0,3).
R=2100 kg/cm2.C ng đ  tính toán c a thép.ườ ộ ủ
ϕ =1,4;H  s  c u t o c t l y trong kho ng (1,4—1,8).ệ ố ấ ạ ộ ấ ả
γ=7850 kg/m3;Tr ng l ng riêng c a thép.ọ ượ ủ

G2 =134,7.5,3=714 kg =0,714 t.
+ Ph n c t d i:ầ ộ ướ
G1 =gC.Hd.
Trong đó:

gC = .4,22678504,1.
10.1,2.4,0

10.03,173
7

3

kg=⋅

G2 =226,4.11,9=2694,2 kg ≈2,7 t.

2. X c đ nh chi u dài tính toán .ắ ị ề
a. Chi u dài tính toán trong m t ph ng khungề ặ ẳ  xác đ nh riêng cho t ngị ừ  

ph n c t theo công th c.ầ ộ ứ
*Ph n c t trên:   lầ ộ 2X =µ2.HT.
*Ph n c t d i:  lầ ộ ướ 1X =µ1.Hd.
Trong đó:
µ1, µ2Các h  s  ệ ố ∈ S  đ  liên k t ơ ồ ế

          T i tr ng tác d ng.ả ọ ụ
Tính các thông s .ố
+ T  s  đ  c ng đ n v  gi a hai ph n c t:ỉ ố ộ ứ ơ ị ữ ầ ộ

K1= 156,0
3,5

9,11
.

4,14

1
.

1

21
:

2

1

2 ====
Ht

Hd

J

J

Hd

J

Ht

J

i

i

+ T  s  l c nén tính toán l n nh t c a 2 ph n c t:ỉ ố ự ớ ấ ủ ầ ộ
m=Nd/NT =173,03/55,279 =3,13.
+ Tính h  s :ệ ố
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C1 =(HT/Hd)
J

J m

1

2.
= .026,1

13,3

4,14
)9,11/3,5( =

D a vào b ng II.6b ph  l c II,tra đ c ự ả ụ ụ ượ µ1=2,0.
µ2=µ1/C1=2,0/1,026 =1,94.
Tính đ c:ượ
l2X =1,94.5,3=10,3 m.
l1X =2.11,9=23,8 m.
b. Chiêu dài tính toàn ngoài m t ph ng khungặ ẳ : Xác đ nh b ng kho ng cáchị ằ ả  

các đ m c  k t d c ngăn c n không cho c t Cv  theo ph ng d c nhà.ể ố ế ọ ả ộ ị ươ ọ
+ Ph n c t trên:  lầ ộ 2Y = HT - hDCT =5,3 -0,7 =4,6 m.
+ Ph n c t dầ ộ ưới: l1Y = Hd=11,9 m.

3. Thi t k  c t trên đ cế ế ộ ặ
a. Ch n ti t di nọ ế ệ

C p n i l c tính toán M=-643,55 KN.m; Nặ ộ ự TƯ =552,79 KN
Tr ng l ng b n thân c t:                      Gọ ượ ả ộ 2=0,714 t.
L c nén t ng c ng:N=Nt  +Gự ổ ộ ư 2 =55,279+0,714=55,993 t.
Chi u cao ti t di n c t đã ch n tr c  hề ế ệ ộ ọ ướ T =500(mm)=50cm.
Đ  l ch tâm:   e=M/N =64,355/55,993=1,15 m =115 cm.ộ ệ
Di n tích c n thi t c a ti t di n,s  b  tính theo:ệ ầ ế ủ ế ệ ơ ộ

ACT = .5,180
50

115
4,225,1

10.1,2

10.993.55
.4,225,1 2

3

3

cm
ht

e

R

N =




 +=





 +

γ
Ch n chi u dày b n b ng ọ ề ả ụ δb=12 (mm);
tho  mãn ả {δb>8(mm).

                 δb=(1/70—1/100)HT=(7,5—11) mm.

Chi u r ng cánh bề ộ C =400(mm);chiêu dày δC=20(mm).
Tho  mãnả { bC/HT =380/5300=0,0717 >1/30=0.0333)
Diên tích ti t di n v a ch n.ế ệ ừ ọ  
B n b ng :     4,6.1,2=55,2cmả ụ 2.
B n cánh:      2(38.2,0)=152 cmả 2.

        A=207,2cm2.

c.Ki m tra ti t di n đã ch nể ế ệ ọ
*Tính các đ c tr ng hình h c c a ti t di n.ặ ư ọ ủ ế ệ

Jx=J+2[Jc+a2.Fc]= .27,97336)24(0,238
12

238
2

12

462,1 42
33

cm=





⋅⋅+⋅+⋅

Jy= .29,18297
12

380.2
2

12

2,146 4
33

cm=




 ⋅+⋅
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rX = .67,21
2,207

27,97336
cm

A

Jx ==

ry = .397,9
2,207

29,18297
cm

A

Jy ==

wx =
345,3893

50

27,973362.2
cm

ht

Jx =⋅=

ρx= .79,18
2,207

45,3893¦
cm

A

Wx ==

+ Đ  m nh và đ  m nh quy c.ộ ả ộ ả ướ

λx = 53,47
67,21

10.3,102 2

==
rx

xl

xλ  =λx .502,1
101,2

101,2
53,47

6

3

=
⋅
⋅=

E

R

λy = 95,48
397,9

106,42 2

=⋅=
ry

yl

Đ  l ch tâm t ng đ i và đ  l ch tâm tính đ i.ộ ệ ươ ố ộ ệ ổ

m= .12,6
79,18

115

.
==

x

e

ρ
V i ớ xλ =1,502; m= 6,12; Ac/Ab=152/55,2=2,75.
Tra b ng II.4 ph  l c II đ c: ả ụ ụ ượ η=1,4 – 0,02 xλ  = 1,4 – 0,02.1,502 = 1,37
m1=η.m=1,37.6,12=8,384<20.
*Ki m tra b n.ể ề
C t trên không c n ki m tra b n vì Aộ ầ ể ề th=Ang,và m1<20.
*Ki m tra n đ nh t ng th  trong m t ph ng khung.ể ổ ị ổ ể ặ ẳ
V i ớ xλ =1,502; m1= 8,384;tra b ng II.2 ph  l c II đ c h  s  ả ụ ụ ượ ệ ố ϕlt=0,154.

Đi u ki n n đ nh:ề ệ ổ ị

σ= ./2100../8,1754
2,207154,0

10993.55

.
22

3

cmkgRcmkg
Athlt

N =<=
⋅

⋅= γ
ϕ

*Ki m tra n đ nh ngoài m t ph ng khung.ể ổ ị ặ ẳ
Momen tính toán khi ki m tra n đ nh ngoài m t ph ng khung là momen l n nh tể ổ ị ặ ẳ ớ ấ  
t i ti t di n  ph n ba đo n c t.ạ ế ệ ở ầ ạ ộ
Momen tính toán t i ti t di n B(đ nh c t)có tr  s  Mạ ế ệ ỉ ộ ị ố B= -64,355 t.m,do các t i tr ngả ọ  
1,2,4,6,8,nh  v y momen t ng ng  đ u kia (ti t di n C) do các t i tr ng nàyư ậ ươ ứ ở ầ ế ệ ả ọ  
là: M2= 3,58 t.m.
+ Momen  1/3 đo n c t:ở ạ ộ
M=41,723t.m
Momen quy c :ướ
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M’=Max(MB/2,MC/2,M)= 41,732 t.m. 

+ Đ  l ch tâm t ng đ i: m’ộ ệ ươ ố X = 97,3
79,18

1
.

10993,55

10732,41

¦
.

'

'

'
3

5

=
⋅
⋅==

Wx

Ang

N

M

x

xe

ρ

m’X <5;D a vào b ng II.5 phự ả ụ l cụ  
II,xác đ nh các h  s :ị ệ ố

α=0,65+0,005m’X =0,65+0,005.3,97=0,6698.

λy=48,95<λc =3,14
E

R
=

⋅
⋅

=314
2 1 10

2 1 10
99 3

6

3,
,

,
, .→β=1.

Tính đ c:  C =ượ 273,0
97,36698,01

1

'.1
=

⋅+
=

+ xmα
β

λy=48,95;tra b ng II.1 ph  l c II đ c   ả ụ ụ ượ ϕY =0,877.
Đi u ki n ki m tra:ề ệ ể

σ= 22
3

/2100../7,1128
2,207877,0273,0

10993,55

..
cmkgRcmkg

AthltC

N =<=
⋅⋅

⋅= γ
ϕ

*K i m tra n đ nh c c b .ể ổ ị ụ ộ
+ n đ nh c c b  b n cánh.ổ ị ụ ộ ả
Theo b ng 3.3;khi                 0,8ả ≤ xλ
=1,502≤4

.134,16
101,2

101,2
).502,11,036,0().1,036,0(

3

6

=
⋅
⋅⋅+=+=





R

E
x

c

bo λ
δ

Ti t di n đã ch n có:ế ệ ọ .2,152,9
2.2

2,138 =



<=−=

c

bo

c

bo

δδ
V y b n cánh đ m b o n đ nh c c bậ ả ả ả ổ ị ụ ộ
+ n đ nh c c b  b n b ng.ổ ị ụ ộ ả ụ
Vì  KNCL c a c t đ c xác đ nh theo đi u ki n n đ nh ttông th  trong m tủ ộ ượ ị ề ệ ổ ị ể ặ  
ph ng khung nên t  s  gi i h n [hẳ ỉ ố ớ ạ 0/δb] xác đ nh theo b ng 3.4.ị ả

ng v i m=6,12 >1; ứ ớ λX=1,502 >0,8,ta có:

21,52
101,2

101,2
)502,15,09,0()5,09,0(

3

6

=
⋅
⋅⋅+=+=





R

E
x

b

ho λ
δ

Ti t di n đã ch n có:ế ệ ọ

.21,52.33,38
2,1

0,2.250.2 =



<=−=−=

b

ho

b

ch

b

ho

δδ
δ

δ

nh  v y đ m b o n đ nh không c n đ t s n d c.ư ậ ả ả ổ ị ầ ặ ườ ọ
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Ki m tra đi u ki n:ể ề ệ

ho/δb < 2 2 2 2
2 110

2 110
69 6

6

3, ,
, .

, .
,

E

R
= =

K t lu n: Không c n đ t s n ngang cho b n b ng,ti t di n ch n nh  hình v  làế ậ ầ ặ ườ ả ụ ế ệ ọ ư ẽ  
đ m b o.ả ả
4.Thi t k  c t d i r ngế ế ộ ướ ỗ
4.1.Ch n ti t di n c tọ ế ệ ộ .
     C t d i r ng có ti t di n không đ i x ng,bao g m 2 nhánh:ộ ướ ỗ ế ệ ố ứ ồ
Nhánh mái(nhánh 1) và nhánh c u tr c(nhánh 2).Nhánh mái dùng t  h p c a 1thépầ ụ ổ ợ ủ  
b n và 2 thép góc,nhánh trong dùng ti t di n t  h p t  ba thép b n.ả ế ệ ổ ợ ừ ả
+ C p n i l c tính toán nhánh c u tr c:ặ ộ ự ầ ụ
M1=M-

max= -149,464t.m;Nt  =173,03 t.ư
                                     G2=2,7 t.
L c nén t ng c ng:  Nự ổ ộ 1=173,03+2,7=175,73 t.
+ C p n i l c tính toán nhánh mái:ặ ộ ự
M2=M+

max= 220,897 t.m;Nt  =91,526 t.ư
                                     G2=2,7 t.
L c nén t ng c ng:  Nự ổ ộ 2=91,526+3,2=94,726 t.
a.Ch n ti tdi n nhánh.ọ ế ệ
     S  b  gi  thi t kho ng cách 2 tr c nhánh C=hơ ộ ả ế ả ụ d=1,5 m,kho ng cách t  tr cả ừ ụ  
tr ng tâm toàn ti t di n đ n tr c nhánh 1 và nhánh 2ọ ế ệ ế ụ
y1=y2=C/2=1,5/2=0,75 m.
*L c nén l n nh t trong nhánh c u tr c:ự ớ ấ ầ ụ

Nt
nh.1= .51,18775,0.

5,1

73,175

5,1

464,149
211 ty

C

N

C

M
=+=+

*L c nén l n nh t trong nhánh mái:ự ớ ấ

Nt
nh.2= .63,19475,0.

5,1

726.94

5,1

897.220
122 ty

C

N

C

M
=+=+

Gi  thi t h  s  ả ế ệ ố ϕ =0,82(λ=60);Di n tích yêu c u các nhánh:ệ ầ
+ Nhánh c u tr c:ầ ụ

Act
nh.1= .9,108

1101,282,0

1051,187

..

Ntnh.1 2

3

3

cm
R

=
⋅⋅⋅

⋅=
γϕ

+Nhánh mái:

Act
nh.2= .03,113

1101,282,0

1063,194

..

Ntnh.2 2

3

3

cm
R

=
⋅⋅⋅

⋅=
γϕ

Theo yêu c u đ  c ng, ch n b  r ng c t(chi u cao ti t di n m i nhánh):ầ ộ ứ ọ ề ộ ộ ề ế ệ ỗ
 b=44 cm. Tho  mãn : Trong kho ng (0,3—0,5)hả ả d=45—75 cm.
                                      b/Hd=44/800=0,055 >1/30=0,0333.
*Nhánh c u tr cầ ụ .
Dùng ti t d ng ch  I t  h p có các kích th c và di n tích là:ế ạ ữ ổ ợ ướ ệ
NguyÔn M¹nh Hïng -09529-47- SBXD 18

y1

x1



Tr ng Đ i H c Xây D ng                                        B  môn Công trình thép g  ườ ạ ọ ự ộ ỗ

Anh.1=40,8.1,2+2.22.1,6=119.36 cm2.

+Tính các đ c tr ng hình h c.ặ ư ọ  

Jx1= 4
33

34,2845
12

2,18,40

12

226,1
2 cm=⋅+⋅

rX1= cm
A

Jx
88,4

36,119

34,28451

1

==

Jy1=
42

33

33,384472,216,122
12

6,122
2

12

8,402,1
cm=





⋅⋅+⋅+⋅

ry1= cm
A

Jy
95,17

36,119

33.384471

1

== .

*Nhánh mái:
Dùng ti t di n t  h p t  m t thép b n 490x14 và 2 thép góc đ u c nh ế ệ ổ ợ ừ ộ ả ề ạ
L 100x12 có A1g=22,8 cm2.    z1o=2,91 cm.
Di n tích ti t di n nhánh:ệ ế ệ
Anh.2=38.2,0+2.22,8 =121,6 cm2

Kho ng cách t  mép trái c a ti t di n(mép ngoài b n thép) đ n tr ng tâm ti tả ừ ủ ế ệ ả ế ọ ế  
di n nhánh là: zoệ

zo= cm
Ai

ziAi
436,2

6,121

91,48,222176 =⋅⋅+⋅=
⋅

∑
∑

+ Đ c tr ng hình h c c a ti t di n nhánh mái.ặ ư ọ ủ ế ệ

Jx2=
[ ]

4

22
3

67,869

)436,291,4(8,222092)436,1(76
12

0,238

cm=

−+++⋅

rX2= cm
A

Jx
674,2

6,121

67,8692

2

==

Jy2= ( ) 42
3

83,26260)91,222(8,222092
12

382
cm=−++⋅

ry2= cm
A

Jy
7,14

6,121

83,262602

2

== .

+Tính kho ng cách gi a hai nhánh tr c.ả ữ ụ
C =hd -zo =150 -2,44=147,56cm.

+Kho ng cách t  tr c tr ng tâm toàn ti t di n ả ừ ụ ọ ế ệ
đ n tr c nhánh c u tr c:ế ụ ầ ụ
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y1= cmC
AnhAnh

Anh
5,7456,147

6,12136,119

6,121

21

2 =⋅
+

=⋅
+ .

y2=C -y1=147,56-74,5=73,06 cm.

+Momen quán tính toàn ti t di n v i tr c tr ng tâm (x—x).ế ệ ớ ụ ọ
JX=∑Jxi +∑yi2.Anhi = 34,2845 +869,67+121,6.(73,06)2+119,36(74,5)2=
   =1315264,9 cm4.

rX= cm
A

Jx
88,73

96,240

9,1315264 ==

L100x12 220x16x

  b.Xác đ nh h  thanh b ngị ệ ụ .
B  trí h  thanh b ng nh  hình d i.ố ệ ụ ư ướ
Kho ng cách các nút gi ng a=148 cm,thanh gi ng h i t  t i tr c nhánh.ả ằ ằ ộ ụ ạ ụ
Chi u dài thang xiên: S=ề .20956,147148 2222 cmCa =+=+

Góc gi a tr c nhánh và tr c thanh gi ng xiên ữ ụ ụ ằ α:
tgα=147,56/148 =0,997;  →α=44,90 ; sinα=0,706.
+S  b  ch n thanh xiên là thép góc đ u c nh L 110x8 ơ ộ ọ ề ạ
có ATX =17,2cm2;
    rmin=ryo=2,18 cm.
L c nén trong thanh xiên do l c c t th c t  Q=23,475 t:ự ự ắ ự ế

NTX = .6,16
706,02

475,23

sin2
t

Q =
⋅

=
α

*Ki m tra thanh b ng xiên.ể ụ
Đ  m nh:ộ ả

λmax= [ ] .15087,95
18,2

209

min

=<== λ
r tx

S
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Tra b ng II.1 ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕmintx =0,618.
+Đi u ki n n đ nh:ề ệ ổ ị

σtx = 75,02,17618,0

106,16. 3

min
⋅⋅

⋅=
⋅⋅ γϕ Atx

txN

tx

./2100/23,2082 22 cmkgRcmkg =<=
+Đ  m nh toàn c t theo tr c o (x--x)ộ ả ộ ụ ả
           λx=(l1x/rx)=(2380/73,88)=32,2. 
           Góc α=44,90 
N i suy t  b ng 3-5 đ c k=28.ộ ừ ả ượ

λtd = [ ] .1201,35
2,172

96,240
282,32 22 =<=

⋅
+=+ λλ

Atx

A
kx  

T  ừ λtd =35,1;tra b ng II.1 ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕ =0,921.
Tính l c c t quy c.ự ắ ướ

Qqu =7,15.10-6(2330- t
N

R

E
996,2

921,0

03,173
)

101,2

101,2
2330(1015,7).

3

6
6 =

⋅
⋅−⋅= −

ϕ

Nh n th y r ng l c c t đã dùng đ  tính thanh b ng xiên Q>Qậ ấ ằ ự ắ ể ụ qu Do v y không c nậ ầ  

ph i tính l i thamh b ng và ả ạ ụ λtd .

*Thanh b ng ngang: tính theo l c c t quy c Qụ ự ắ ướ qu =2,996 t.Vì Qqu khá nh  nênỏ  
ch n thanh b ng ngang theo đ  m nh gi i h n[ọ ụ ộ ả ớ ạ λ]=150.Dùng m t thép góc đ uộ ề  

c nh L56x5 có rạ min =1,1 cm. Atn=5,42 cm2

      λ =147,56/1,1=134,15<[λ]=150.
      →ϕ=0,393.

       σ = ./2100/1409
41,5393,0

10996,2 22
3

cmkgRcmkg
Atn

Qqu =<=
⋅⋅
⋅=

⋅⋅
γ

ϕ

c.Ki m tra ti t di n dã ch n.ể ế ệ ọ
    Nhánh 1:N i l c tíh toánộ ự

      Nnh1= 3,188
4756,1

464,149

56,147

06,73
.73,175. 12

1
=+=+

CC
My

N  t

Đ  m nh c a nhánh: lộ ả ủ y1= ly1/ry1= 1190/17,95=66,3
                                  lx1= lnh1/rx1= 148/4,88=21,5< ly1

 Tra b ng v i lả ớ max= ly1  = 66,3 ta có jmin = 0,794

      
2

3

1min

1 /1987
36,119.794,0

10.3,188

.
cmkG

nh

nh ===
Α

Ν
ϕ

σ  < Rg =2100 kG/cm2    

   Nhánh 2:N i l c tính toánộ ự
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        Nnh1= t
CC

My
N .53,197

4756,1

897,220

56,147

5,74
.736,94. 21

2
=+=+                                  

                 ly2= ly2/ry2= 1190/14,7=80,95
                 lx2= lnh2/rx2= 148/2,674=55,35< ly2

 Tra b ng v i lả ớ max= ly2  = 80,95 ta có jmin = 0,776

        
2

3

1min

1 /3,2093
6,121.776,0

10.53,197

.
cmkG

nh

nh ===
Α

Ν
ϕ

σ  < Rg =2100 kG/cm2  

*Ki m tra toàn c t theo tr c oể ộ ụ ả :
   V i c p 1: eớ ặ 1 = 149,464/175,73= 0,85m=85cm 

m =e1.(A/Jx)y1 = 85.(240,96/1315264,9)74,5=0,679

11,1
10.1,2

10.1,2
.1,35

6

3

===
E

R
tdtd λλ

Tra b ng v i m, ả ớ tdλ ta  đ c jượ lt=0,734
N1/(jltA)=175730/(0,734.240,96) = 993,6< Rg =2100 daN/cm2

V i c p 2: eớ ặ 2 = 220,897/94,726= 2,33m=233cm 
m =e2.(A/Jx)y2 = 233.(240,96/1315264,9)73,06=3,119

11,1
10.1,2

10.1,2
.1,35

6

3

===
E

R
tdtd λλ

Tra b ng v i m, ả ớ tdλ ta  đ c jượ lt=0,356
N1/(jltA)=94726/(0,356.240,96) = 1104,3< Rg =2100 daN/cm2

d.Tính liên k t thanh gi ng vào nhánh c t.ế ằ ộ
    Đ ng hàn liên k t thanh gi ng xiên vào nhánh c t ch u l c Nườ ế ằ ộ ị ự tx =16,6 t.

V i lo i thép có Rớ ạ btc ≤4300 kg/cm2.;dùng que hàn ] 42 thì:

Rgh =1800 kg/cm2.

Rgt =0,45. Rbtc =0,45.3450=1552 kg/cm2.

Hàn tay nên có:βh =0,7, βt =1, 

(βh.Rgh )=0,7.1800=1260 kg/cm2.

(βt.Rgt )=1.1552=1552 kg/cm2.

Vì v y: (ậ β.R )min =1260 kg/cm2.
Thanh xiên là thép góc L110x8; gi  thi t :ả ế
Chi u cao đ ng hàn s ng hề ườ ố s=8 mm.

Chi u cao đ ng hàn mép hề ườ m=6 mm.

Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn s ng lề ầ ế ủ ườ ố hs,và đ ng hàn mép lườ hm là:
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lhs= .4,15
75,012608,0

106,167,0

.Rg)min(hs

.7,0 3

cm
N =

⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅ γβ

lhm= .8,8
75,012606,0

106,163,0

.Rg)min(hm

.3,0 3

cm
N =

⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅ γβ
Đ ng hàn thanh b ng ngang (L56x5) vào nhánh c t tính đ  ch u l c c t ườ ụ ộ ủ ị ự ắ
Qq  =2,996 t, khá bé,vì v y ch n đ ng hàn c u t o có:ư ậ ọ ườ ấ ạ

hs=6 mm.

hm=4 mm.

ls≥5 cm.

Ki m tra l i đ  c ng gi a hai ph n c t.ể ạ ộ ứ ữ ầ ộ

.16,12
27,97336

9,09,1315264
2

1

=⋅=
xJ

xJ

(0,9;H  s  k  đ n bi n d ng c a thanh gi ng).ệ ố ể ế ế ạ ủ ằ
Sai s  so v i t  l  đã ch n đ  gi i khung là:ố ớ ỉ ệ ọ ể ả

%.30%5,15%100.
4,14

16,124,14 <=−
Sai s  cho phép,không c n tính l i n i l c c aố ầ ạ ộ ự ủ  

khung.

4.2.Thi t k  các chi ti t c tế ế ế ộ .
a.N i hai ph n c tố ầ ộ .
D  ki n m i n i khu ch đ i cao h n m t trên vai c t: 500 (mm);m i n i cánhự ế ố ố ế ạ ơ ặ ộ ố ố  
ngoài,cánh trong và b ng c t ti n hành trên cùng m t ti t di n.ụ ộ ế ộ ế ệ
*N i l c l n nh t mà m i n i cánh ngoài ph i ch u:ộ ự ớ ấ ố ố ả ị

S ngoài= .27,51
02,050,0

065,12

2

28,52

'2
11 t

trb

MN
=

−
+=+

M1=M+
max=12,065(t.m); N1=Nt =52,28 t.ư

N i cánh ngoài b ng đ ng hàn đ i đ u th ng,chi u dài đ ng hàn b ng b  r ngố ằ ườ ố ầ ẳ ề ườ ằ ề ộ  
cánh c t trên,chi u cao đ ng hàn b ng chi u dày thép cánh c t trên:ộ ề ườ ằ ề ộ
 δh =20(mm).
+ ng su t trong đ ng hàn đ i đ u cánh ngoài là:ứ ấ ườ ố ầ

σh = ./2100/84,692
)138(2

1027,51 22
3

cmkgRcmkg
l

Sngoai

hh

=<=
−
⋅=

⋅
γ

δ
Ch n b n n i ‘K’ có chi u dày và chi u r ng đúng b ng chi u dày và chi u r ngọ ả ố ề ề ộ ằ ề ề ộ  
b n cánh c a c t trên.ả ủ ộ
*N i l c l n nh t trong cánh trong c t trên (m i n i cánh trong v i b n ‘K’) là:ộ ự ớ ấ ộ ố ố ớ ả

S trong= .06,50
02,050,0

47,14

2

994,52

'2
22 t

trb

MN
=

−
+=+

M1=M-
max= -14,47(t.m); N1=N=52,28+0,714=52,994 t.
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Dùng m i n i đ i đ u th ng, ng su t trong đ ng hàn n i:ố ố ố ầ ẳ ứ ấ ườ ố

σh = ./2100/5,676
)138(2

1006,50 22
3

cmkgRcmkg
lhh

Strong =<=
−
⋅=

⋅
γ

δ
*M i n i b ng c t,tính đ  ch u l c c t t i ti t di n n i.Vì l c c t  c t trên kháố ố ụ ộ ủ ị ự ắ ạ ế ệ ố ự ắ ở ộ  
bé,đ ng hàn đ i đ u l y theo c u t o: hàn su t v i chi u cao đ ng hàn đúngườ ố ầ ấ ấ ạ ố ớ ề ườ  
b ng chi u dày thép b n b ng  ằ ề ả ụ δh =12(mm).

b.Tính d m vaiầ .
D m vai tính nh  d m đ n gi n nh p l=hầ ư ầ ơ ả ị d=1,5 m.
D m vai ch u u n b i l c Sầ ị ố ở ự trong=50,06 t , truy n t  cánh trong c a c t trên.ề ừ ủ ộ
+Ph n l c g i t a:ả ự ố ự  

A= ).(37,33
1500

1000.06,50.. 1 t
l

ltrongS
==

B= ).(69,16
1500

500.06,502..
t

l

ltrongS ==

Mômen u n l n nh t (ti t di n gi a nh p).ố ớ ấ ế ệ ữ ị
Mdv= )..(685,165.0.37,33. 2 mtlA ==
Ch n chi u dày b n đay mút nhánh c u tr c  ọ ề ả ầ ụ
c a c t ủ ộ δbd=20(mm),chi u r ng s n đ u d m ề ộ ườ ầ ầ
c u tr c bs=320(mm).ầ ụ
+Xác đ nh chi u dày b n b ng d m vai.ị ế ả ụ ầ
Đ c xác đ nh t  đi u ki n ép c c b  c a l cượ ị ừ ề ệ ụ ộ ủ ự
 t p trung (Dậ max+ Gdct).
Chi u dài truy n l c ép c c b  đ n b ng d m vai:ề ề ự ụ ộ ế ụ ầ
z= bs+2. δbđ=32+2.2=36 cm.
Chi u dày c n thi t c a b n b ng d m vai;ề ầ ế ủ ả ụ ầ

δdv= .18,1
320036

10).73,117,134(

Re

max 3

cm
mz

GdctD =
⋅
+=

⋅
+

Rem=3200kg/cm2;C ng đ  ch u ép m t c a thép.ườ ộ ị ặ ủ
Ch n ọ δdv=1,2cm.
B ng nhánh c u tr c c a c t d i x  rãnh cho b n b ng d m vai lu n qua.Haiụ ầ ụ ủ ộ ướ ẻ ả ụ ầ ồ  
b n b ng này liên k t v i nhau b ng 4 đ ng hàn góc.ả ụ ế ớ ằ ườ
Chi u cao b n b ng d m vai ph i đ  ch a 4 đ ng hàn góc liên k t b n b ngề ả ụ ầ ả ủ ứ ườ ế ả ụ  
d m vai v i b ng nhánh d m c u tr c.ầ ớ ụ ầ ầ ụ

Gi  thi t chi u cao đ ng hàn góc hả ế ề ườ h=8mm.Chi u dài c n thi t m t đ ng hàn là:ề ầ ế ộ ườ

l1h= .6,301
)18007,0(8,04

10).69,1673,117,134(
1

min)(4

max 3

cmcm
Rgh

BGdctD

h

=+
⋅⋅⋅

−+=+
⋅

−+
β
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Chi u dài m t đ ng hàn c n thi t liên k t b n ‘K’vào b ng d m vai là:ề ộ ườ ầ ế ế ả ụ ầ

l2h= .4.131
)18007,0(8,04

1006,50
1

min)(4

3

cmcm
Rgh

Dtrong

h

=+
⋅⋅⋅

⋅=+
⋅ β

Đ  ý đ n yêu c u c u t o hể ế ầ ấ ạ dv≥0,5. hd=0,5.150=75cm.

T  đó ch n hừ ọ dv=80cm.;chiêu dày b n cánh d i d m vai =10mm,chi u cao b nả ướ ầ ế ả  

b ng d m vai: hụ ầ dv=80-(2+1)=77cm.

Ki m tra đi u ki n ch u u n c a d m vai.ể ề ệ ị ố ủ ầ
D m vai có ti t di n ch  I không đ i x ng cánh d i d m vai là m t b n thépầ ế ệ ữ ố ứ ướ ầ ộ ả  
n m ngang,cánh trên là 2 b n thép (b n đ y mút nhánh c u tr c và b n lótằ ả ả ạ ầ ụ ả  
s n).Kích th c 2 b n thép này th ng khác nhau nên ti t di n ngang c a d mườ ướ ả ườ ế ệ ủ ầ  
vai v  2 phía c a l c Sề ủ ự trong (hai phía c a Mủ  

dv
max) cũng khác nhau.

Đ  đ n gi n trong tính toán quan ni m ch  có riêng b n b ng d m vai ch uể ơ ả ệ ỉ ả ụ ầ ị  
u n.Khi đó mômen ch ng u n c a b n b ng:ố ố ố ủ ả ụ

w= .8,1185
6

772,1

6
3

22

cm
hbdv =⋅=

⋅δ

Ki m tra đi u ki n ch u u n c a ti t di n ch  nh t.ể ề ệ ị ố ủ ế ệ ữ ậ

σ= ./2100/1,1407
8,1185

10685,16

¦

max 22
5

cmkgRcmkg
W

M =<=⋅= γ

Các đ ng hàn ngang liên k t cánh trên cánh d i v i b n b ng c a d m vai đ uườ ế ướ ớ ả ụ ủ ầ ề  
l y theo c u t o:ấ ấ ạ
                   Cánh trên: hh =8 mm.

                   Cánh d i hướ h =6 mm.

c.Tính chân c t r ngộ ỗ .
Chân c t r ng ch u nén l ch tâm (nén u n) có chân c t riêng r  cho t ng nhánhộ ỗ ị ệ ố ộ ẽ ừ  

thì chân c a m i nhánh đ c tính nh  chân c t nén đúng tâm.L c nén tính toánủ ỗ ượ ư ộ ự  
chân m i nhánh là l c nén l n nh t t i ti t di n chân c t (ti t di n A-A) tính riêngỗ ự ớ ấ ạ ế ệ ộ ế ệ  
cho t ng nhánh: Nừ nh,max .

c.1.Xác đ nh kích th c b n đị ướ ả ế.
*Di n tích b n đ  c n thi t m i nhánh tính theo công th c:ệ ả ế ầ ế ỗ ứ
Abđ =N/ (Rbt. mcb ).
Gi  thi t h  s  tăng c ng đ  do nén c c b  m t bê tông móng:ả ế ệ ố ườ ộ ụ ộ ặ
 mcb =1,2.
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Bê tông móng mác 200 có Rn =90 kg/cm2.
+N i l c đ  tính toán chân nhánh c t v n là c p n i l c tính toán ti t di nộ ự ể ộ ẫ ặ ộ ự ế ệ  

nhánh c t:ộ
Nnh1 =188,3 t.

Nnh2 =197,53 t.
Di n tích yêu c u c a b n đ  nhánh c u tr c là:ệ ầ ủ ả ế ầ ụ

A1bđ = .52,1743
2,190

103,188 2
3

cm=
⋅
⋅

.

Di n tích b n đ  nhánh mái là:ệ ả ế

A2bđ = .1829
2,190

1053,197 2
3

cm=
⋅

⋅
.

Chi u r ng B c a b n đ  ch n theo yêu c u c u t o.ề ộ ủ ả ế ọ ầ ấ ạ
B= bc +2 δbđ +2C =44+2.1,4+2.3,6 =54 cm.

Chi u dài L c a b n đ  t ng nhánh tính đ c là:ề ủ ả ế ừ ượ

L1bđ = .3,32
54

52,17431
cm

B

bdA ==

L2bđ = .9,33
54

18292
cm

B

bdA ==

Ch n :Lọ 1bđ = 34cm

          L2bđ = 40 cm.

* ng su t th c t  ngay d i b n đứ ấ ự ế ướ ả ế
+Nhánh mái:

σnh2 = ./45,91
4054

1053,197 2
3

cmkg=
⋅

⋅
 

+Nhánh c u tr c:ầ ụ

σnh1 = ./6,102
34.54

103,188 2
3

cmkg=⋅
 

+Tính chi u dày b n đ .ề ả ế
C u t o chân c t nh  hình d i.Diên tích b n đ  b  các d m đ ,s n ngănấ ạ ộ ư ướ ả ế ị ầ ế ườ  

chia thành các ô v i các biên t a khác nhau.ớ ự

Theo kích th c c nh ô và lo i ô,tính momen u n trong các ô này và nh n th yướ ạ ạ ố ậ ấ  
r ng:ằ

-Nhánh mái.
Momen l n nh t là  b n kê 3 c nh ôớ ấ ở ả ạ 3:
T  s :   b/a =20,436/21,5=0,95. Tra b ng 3.6 đ c ỉ ố ả ượ α =0,1095
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M=α.σô.d2=0,1095.91,45.21,52 =4628,9(kg.cm); d=a=21,5 cm.

-Nhánh c u tr c.ầ ụ
Momen l n nh t là  b n kê 3 c nh ôớ ấ ở ả ạ 3’ .

       T  s :   b/a =16,4/21,5=0,763. Tra b ng 3.6 đ c ỉ ố ả ượ α =0,0937.

M=α.σô.d2=0,0937.102,6.21,52 =4442,5(kg.cm); d=a=21,5 cm.

Ch n momen tính toán Mọ max =4628,9kg.cm
-Chi u dày c n thi t b n đ  m i nhanh:ề ầ ế ả ế ỗ

δbđ= .64,3
2100

9,46286max6
cm

R

M =⋅=
⋅

⋅
γ

Ch n chung chi u d y b n đ  cho c  2 nhánh c t là: ọ ế ầ ả ế ả ộ δbđ=4cm.

c.2.tính các b  ph n  chân c tộ ậ ở ộ .
*D m đ .ầ ế
Toàn b  l c nén Nộ ự nh truy n t  nhánh c t xu ng b n đ  thông qua d m đ  vàề ừ ộ ố ả ế ầ ế  

đôi s n hàn vào b ng c a nhánh.Vì v y d m đ  ch u tác d ng c a ph n ph nườ ụ ủ ậ ầ ế ị ụ ủ ầ ả  
l c ự σnh thu c di n truy n t i c a nó.ộ ệ ề ả ủ

+Nhánh mái
T i tr ng lên d m đ :ả ọ ầ ế
q2dd=(3,6+1,4+0,5.21,5).91,45=1440,34 kg/cm.
T ng ph n l c lên d m đ :ổ ả ự ầ ế
N2dd= q2dd.l =1440,34.40=57613,5 kg.

L c Nự 2dd do 2 đ ng hàn liên k t d m đ  v i s ng và v i mép thép góc nhánhườ ế ầ ế ớ ố ớ  
c t ph i ch u.ộ ả ị

Gi  thi t chi u cao đ ng hàn s ng hả ế ế ườ ố s=10mm;

                               đ ng hàn mép hườ m=6mm.

Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn s ng và hàn mép là:ề ầ ế ủ ườ ố

lhs= .73,43
12600,110

)436,010.(5,57613

min).(

)(
.

2
cm

Rghs

agbg

bg

ddN =
⋅⋅

−=
⋅

−
β

lm= .3,3
12606,010

436,0.5,57613

min).(
.

2
cm

Rghs

ag

bg

ddN =
⋅⋅

=
⋅ β

Trong đó bg là chi u r ng cánh thép góc nhánh; aề ộ g=0,436 cm là kho ng cách tả ừ 
tr c tr ng tâm nhánh mái đ n đ ng hàn s ng thép góc.ụ ọ ế ườ ố

Ch n d m đ  có ti t di n 600x14 mm.ọ ầ ế ế ệ
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Vì d m đ  có chi u cao r t l n mà nh p công xôn c a d m đ  l i bé nênầ ế ề ấ ớ ị ủ ầ ế ạ  
không c n ki m tra đi u ki n v  u n và c t.ầ ể ề ệ ề ố ắ

     
*Tính s n A.ườ

+Nhánh c u tr c:ầ ụ
S n A làm vi c nh  d m công sôn liên k t ngàm v i b n b ng nhánh c tườ ệ ư ầ ế ớ ả ụ ộ  

b ng các đ ng hàn góc.ằ ườ
T i tr ng tác d ng lên s n:ả ọ ụ ườ
qA =91,5.(1,0+21,5)=2057,625 kg/cm.

Momen u n và l c c t l n nh t t i ti t di n ngàm:ố ự ắ ớ ấ ạ ế ệ

MA = ..429663
2

436,20625,2057

2

22

cmkg
lq AA =⋅=

⋅

QA = qA . lA =2057,625.20,436=42049,6 kg.

Ch n chi u dày s n ọ ề ườ δA =10mm.

Chi u cao s n hề ườ A :

hA= .04,35
21000,1

4296636.6
cm

R

M

A

A =
⋅

⋅=
⋅ γδ

Ch n họ A=40 cm.
     
+Ki m tra ti t di n s n v  u n.ể ế ệ ườ ề ố

Momen kháng u n:ố

w= .67,266
6

400,1 3
2

cm=⋅

./2100./24,1611
67,266

429663 22 cmkgRcmkg
w

M =<=== γσ

+Ki m tra v  c t.ể ề ắ

./1300./1051
400,1

6,42049 22 cmkgRcmkg
F

Q
C

A

A =<=
⋅

== γτ

Ki m tra hai đ ng hàn góc liên k t s n A v i b ng c t.ể ườ ế ườ ớ ụ ộ
 Ch n chi u cao đ ng hàn họ ề ườ h=10mm, hàn su t.ố
wgh=(2. βh. hh. lh

2)/6 =[2.0,7.1,0.(40-1)2] /6 =354,9 cm3.

Agh=2. βh. hh. lh =2.0,7.1,0.(40-1) =54,6 cm2.

Đ  b n đ ng hàn ki m tra theo ộ ề ườ ể σtđ .
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σtđ =

./1800/1435

6,54

6,42049

9,354

429663

¦
22

2222

cmkgRghcmkg

Ah

Q

Wgh

M AA

=<=






+





=





+






K t lu n:S n con son A và đ ng hàn đ  kh  năng ch u l c.ế ậ ườ ườ ủ ả ị ự

*Tính chi u cao các đ ng hàn ngang.ề ườ
Các chi ti t chân c t nh  d m đ ,s n A, b ng nhánh c t đ u liên k t v iế ộ ư ầ ế ườ ụ ộ ề ế ớ  

b n đ  b ng 2 đ ng hàn ngang  2 bên s n.Chi u cao đ ng hàn c n thi t m iả ế ằ ườ ở ườ ề ườ ầ ế ỗ  
liên k t là:ế

+Liên k t  c a d m đ  vào b n đ :ế ủ ầ ế ả ế

hh= .57,0
12602

34,1440

min).(2
2 cm

Rg

q
dd =

⋅
=

⋅ β
+Liên k t s n A vào b n đ :ế ườ ả ế

hh= .82,0
12602

625,2057

min).(2
cm

Rg

q
Abd =

⋅
=

⋅ β
+Liên k t b ng nhánh vào b n đ .ế ụ ả ế
-Nhánh c u tr c:ầ ụ

hh= .238,1
12602

)34.(6,102

min).(2
cm

Rg

qb =
⋅

=
⋅ β

-Nhánh mái:

hh= .245,1
12602

)40.(45,91

min).(2
cm

Rg

qb =
⋅

=
⋅ β

  Ch n th ng nh t  họ ố ấ h=10 mm cho m i đ ng hàn ngang,tr  chi u cao đ ng hànọ ườ ừ ề ườ  
ngang  chân c t nhánh mái l y b ng nhánh c u tr c và láy hở ộ ấ ằ ầ ụ h= 14mm

d.Tính bu lông neo.
Đ i v i c t r ng có chân c t riêng r  cho t ng nhánh,l c kéo trong bu lôngố ớ ộ ỗ ộ ẽ ừ ự  

cũng là l c kéo l n nh t c a nhánh t i chân c t.ự ớ ấ ủ ạ ộ
T  b ng t  h p n i l c,  ti t di n chân c t,tìm ra t  h p có mômen u n l nừ ả ổ ợ ộ ự ở ế ệ ộ ổ ợ ố ớ  

nh t và l c d c nh  nh t.ấ ự ọ ỏ ấ
*N i l c dùng đ  tính bu lông neoộ ự ể .
+  nhánh mái là (T  h p 1,7):ở ổ ợ

  M2 = ..37,13436,1559,0
1,1

655,25
mtMgnb

nt

Mt −=−⋅=+⋅

                N2 = .96,369,0
1,1

172,45
tnb

nt

Nt =⋅=⋅

Trong đó Mt , Nt ;N i l c  ti t di n chân c t do tính t i gây raộ ự ở ế ệ ộ ả
 Mt =25,655 t.m, Nt =45,172 t.

NguyÔn M¹nh Hïng -09529-47- SBXD 29



Tr ng Đ i H c Xây D ng                                        B  môn Công trình thép g  ườ ạ ọ ự ộ ỗ

Mg = -155,36 t.m, momen  ti t di n chân c t do t i tr ng gió.ở ế ệ ộ ả ọ
+  nhánh c u tr c (T  h p 1,8):ở ẩ ụ ổ ợ

M1 = ..47,16548,1449,0
1,1

655,25
mtMgnb

nt

Mt =+⋅=+⋅

N1= .96,369,0
1,1

172,45
tnb

nt

Nt =⋅=⋅

Mg = 144,48 t.m, momen  ti t di n chân c t do t i tr ng gió.ở ế ệ ộ ả ọ

-L c kéo trong bu lông neo chân c t nhánh mái:ự ộ

ΣNbl(2) = .4,70745,0
4756,1

96,36

4756,1

37,134
1

22
ty

C

N

C

M =⋅−=⋅−

-L c keo trong bu lông neo chân c t nhánh c u tr c:ự ộ ầ ụ

ΣNbl(1) = .84,907306,0
4756,1

96,36

4756,1

47,165
2

11
ty

C

N

C

M =⋅−=⋅−

-Di n tích ti t di n c n thi t c a bu lông neo  nhánh c u tr c:ệ ế ệ ầ ế ủ ở ầ ụ

Ayc
bl1 =ΣNbl(1) /Rneo = .9,63

1400

1084,90 2
3

cm=⋅

Ch n 2 bu lông neo ọ φ72 mm có di n tích thu h p là: 2.32,8=65,6cmệ ẹ 2.
Di n tích ti t di n c n thi t c a bu lông neo  nhánh mái:ệ ế ệ ầ ế ủ ở

Ayc
bl2 =ΣNbl(2) /Rneo = .3,50

1400

104,70 2
3

cm=⋅

Ch n 2 bu lông neo ọ φ64 mm có di n tích thu h p là: 2.25,2=50,4cmệ ẹ 2.
*Tính s n đ  bu lông neoườ ỡ .

Ch n s n đ  bu lông neo có: ọ ườ ỡ
Chi u dày s n ề ườ δs =12 mm.

Chi u cao s n hề ườ s =400 mm.
S n đ  bu lông neo tính nh  con son ch u l c t p trung F:ườ ỡ ư ị ự ậ
F=90,84/2 =45,42 t.
Mômen t i ti t di n ngàm:ạ ế ệ
M=F.e =45,42.0,12=5,45 t.m.
e =0,12m;Kho ng cách t  tr c bu lông đ n m t d m đ .ả ừ ụ ế ặ ầ ế
Tính đ ng hàn liên k t s n đ  bu lông vào d m đ .ườ ế ườ ỡ ầ ế
S n hàn vào d m đ  b ng đ ng hàn góc chi u cao đ ng hàn ườ ầ ế ằ ườ ề ườ

hh =10 mm.

                   σh = ./76,1535
)140(0,17,02

61045,5

¦
2

2

5

cmkg
Wgh

M =
−⋅⋅⋅

⋅⋅=

                   τh = ./87,831
)140(0,17,02

1042,45 2
3

cmkg
Agh

F =
−⋅⋅⋅

⋅=

σtđ = ./1800./6,174687,83176,1535 222222 cmkgRghcmkg =<=+=+ τσ
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+Tínhb n thép ngang (b n thép ngang đ  bulông )ả ả ỡ
Ch n b n thép có chi u dày ọ ả ề δ =4,5 cm, nh p l=14 cm,ị →kích th c ti t di nướ ế ệ  

24x4,5cm.
S  đ  tính nh  d m đ n gi n ch u t i tr ng t p trung.ơ ồ ư ầ ơ ả ị ả ọ ậ
Mmax =(F.l)/4 =(45,42.0,14)/4 =1,59 t.m.

σ = ./2100/1963
5,424

61059,1max 22

2

5

cmkgRcmkg
w

M =<=
⋅

⋅⋅= γ
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V.Tính dàn.
       1.S  đ  và kích th c c a dànơ ồ ướ ủ .

Dàn có s  đ  hình thanh,đ  d c cánh trên đã ch n i=1:10,chi u cao đ u dànơ ồ ộ ố ọ ề ầ  
h0=2,25 m.

Nh p c a dàn là kho ng cách tr c đ nh v  c a hai g i t a (nh p nhà) L=27m,ị ủ ả ụ ị ị ủ ố ự ị  
nh p tính toán c a dàn là kho ng cách tr ng tâm truy n ph n l c g i t a c a dàn:ị ủ ả ọ ề ả ự ố ự ủ

 Ltt =L-2.e =27-2.0 =27m.

K t c u c a tr i có nh p Lế ấ ử ờ ị ct =12m; cao 3,0m.K t c u c a tr i tính riêng vàế ấ ử ờ  
truy n t i tr ng xu ng dàn.trong ph m vi đ  án này không thi t k  c a tr i.ề ả ọ ố ạ ồ ế ế ử ờ

2.T i tr ng và n i l c tính toán.ả ọ ộ ự
a.T i tr ng tác d ng lên dàn.ả ọ ụ
*T i tr ng th ng xuyênả ọ ườ .
G m tr ng l ng các l p mái và k t c u mái đ a v  t i tr ng t p trung đ tồ ọ ượ ớ ế ấ ư ề ả ọ ậ ặ  

t i nút dàn.ạ
+V i nút đ u dàn:ớ ầ

G1 = .605,4)02138,049025,0(
2

63
)(

2
tgdgm

Bd =+⋅⋅=+⋅⋅

+Nút trung gian:

G2 = .512,11)02138,049025,0(6
2

5,43
)(

2
21 tgdgmB

dd
=+⋅⋅+=+⋅⋅

+

+Nút  chân c a tr i:ở ử ờ

G3 = .791,12512,111352,1016,0
2

63

2
3

2 tgct
Bd

GkbG =++⋅⋅=
⋅

++

+Nút có k t c u c a tr i (tr  c a tr i).ế ấ ử ờ ừ ử ờ
G4 = G5 = .497,9)016,002138,049025,0(63)( tgctgdgmBd =++⋅⋅=++⋅⋅

*Ho t t i t p trung quy v  m t đànạ ả ậ ề ắ .
+Nút đ u dàn:ầ
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P1 =0,5.d.P=0,5.3.0,585=0,878 t.
+Nút trung gian:
P2 = P3 =d.P=3,75.0,585=2,194 t.

P4 = P5 =d.P=3.0,585=1,755 t.
*Momen đ u dàn.ầ
Do dàn liên k t c ng v i c t nên đ u dàn có mômen,giá tr  mômen này chính làế ứ ớ ộ ầ ị  

mômen t i ti t di n B—B c a c t khung.ạ ế ệ ủ ộ
+Các c p momen tính toán:ặ

Mtr.max ; Mph.tư ;momen đ u trái d ng l n nh t và momen đ u ph i t ngầ ươ ớ ấ ầ ả ươ  
ng.ứ

Mtr.min ; Mph.tư ;momen đ u trái âm l n nh t và momen đ u ph i t ngầ ớ ấ ầ ả ươ  
ng.ứ

T  b ng t  h p n i l c ta có đ c các c p mô men đ u dàn sau:ừ ả ổ ợ ộ ự ượ ặ ầ
Mtr.max =2,62 t.m; (do t i tr ng 1,7)ả ọ

→Mph.tư = -19,86-26,804= -46,665 t.m.

Mtr.min = -64,36 t.m; (do t i tr ng 1,2,4,6,8)ả ọ
→Mph.tư = -19,86-3,224-3,83-1,45+20,234= -8,127 t.m.
Tính toán v i t i tr ng cho phép b  qua vì mái c ng l p t  b ng các t m panenớ ả ọ ỏ ứ ắ ừ ằ ấ  

bê tông c t thép.ố

c.Xác đ nh n i l c tính toán cho các thanh dànị ộ ự
N i l c c a các thanh dàn đ c xác đ nh v i t ng t i tr ng b ng ph ng phápộ ự ủ ượ ị ớ ừ ả ọ ằ ươ  

đ  gi i Crêmona.ồ ả
*Tính v i t i tr ng th ng xuyên (các Gớ ả ọ ườ i ) trên toàn dàn.Dàn có s  đ  đ i x ngơ ồ ố ứ  

và t i tr ng Gả ọ i đ i x ng ,ch  c n v  cho n a dàn.ố ứ ỉ ầ ẽ ử
*Tính v i ho t t i (Pớ ạ ả i) trên n a trái c a dàn (vì ho t t i có th  ch  trên n a dànử ủ ạ ả ể ỉ ử  

trái ho c trên n a dàn ph i ho c đ t trên c  dàn.Vì th  c n c n ph i v  gi n đặ ử ả ặ ặ ả ế ầ ầ ả ẽ ả ồ 
cho c  ba tr ng h p.V i dàn đ i x ng đ  có tr ng h p các Pả ườ ợ ớ ố ứ ể ườ ợ i đ t trên n a ph iặ ử ả  

ta ch  c n l y đ i x ng v i tr ng h p các Pỉ ầ ấ ố ứ ớ ườ ợ i đ t  n a trái .C ng các k tm quặ ở ử ộ ế ả 
c a 2 tr ng h p cho k t qu  tr ng h p đ t trên toàn dàn).ủ ườ ợ ế ả ườ ợ ặ

Tính v i mô men đ u dàn:Đ  ti n tính toán ta v  gi n đ  cho tr ng h pớ ầ ể ệ ẽ ả ồ ườ ợ  
Mtr=+1đ t  đ u trái c a dàn (vì dàn đ i x ng) ta có đ c k t qu  c a tr ngặ ở ầ ủ ố ứ ượ ế ả ủ ườ  

h p Mợ ph=+1b ng cách l t l i bi u đ .Sau đó nhân v i giá tr  mô men  đ u trái taằ ậ ạ ể ồ ớ ị ở ầ  
có đ c bi u đ  mô men cu i cùng.ượ ể ồ ố

                       
                       Đ  gi i Clêmôna cho t i tr ng th ng xuyên:ồ ả ả ọ ườ
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b
c,1

d

e

g
a
g'25

4
6'

6

c d e g

b 1 2
3 4

5
6 6'

5' 4' 3' 1'b'
c'd'e'g'

a

          

                      
                   
                      Đ  gi i Clêmôna cho ho t t i n a trái:ồ ả ạ ả ử

b

c,1

d

e

g

h,1'

3

4
5

6'

6

5'

2

4',3'
2'

c d e

b 1 3 4
5

6 6'
5' 4' 3' 1'

a

h

2

                           Đ  gi i Clêmôna v i M=+1  đ u trái:ồ ả ớ ở ầ
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k

b 1 3 4
5

6 6'
5' 4' 3' 1'

a

h

2

A=3.704 B=3.704

H=44.44

H
(daN)

2

b

1

3,4

5 5' 2'

6

4',3'6'

1',b',h,k

a

                 

                                   Đ  gi i Clêmôna cho dàn phân nh :ồ ả ỏ

P,G
P

m n
1 2

z

k m n
1 23 4

z z

1 m

n
2

z
m,z

k1
3

2

4 n

P PP/2P/2

P:30mm =1KN
G:157mm=1kN

P:30mm =1KN
G:157mm=1kN

P=0,878

G=4,605

3.Ch n ti t di n thanh dànọ ế ệ .
Ch n ti t di n thanh dàn c n tuân theo nguyên t c:ọ ế ệ ầ ắ
+Ti t di n thanh dàn nh  nh t là L50x5.ế ệ ỏ ấ
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+Trong m t dàn L<36mnên ch n không quá 6—8 lo i ti t di n.V i nh p dànộ ọ ạ ế ệ ớ ị  
L≤24m thì không c n thay đ i ti t di n thanh dàn.Khi L>24m thì ph i thay đ i ti tầ ổ ế ệ ả ổ ế  
di n đ  ti t ki m v t li u và dùng không quá 2 lo i ti t di n thanh cánh v i dànệ ể ế ệ ậ ệ ạ ế ệ ớ  
có L≤36m.

+B  dày b n mã đ c ch n d a vào n i l c l n nh t tong các thanh b ng,dànề ả ượ ọ ự ộ ự ớ ấ ụ  
ch  nên dung m t lo i b  dày b n mã.D a vào b ng t  h p n i l c ch nỉ ộ ạ ề ả ự ả ổ ợ ộ ự ọ  
δbm=12mm.

a.Đ i v i thanh cánh trênố ớ .
Dàn có nh p L=27m,thu c tr ng h p  24m<L<36m.Nh  v y c n ch n haiị ộ ườ ợ ư ậ ầ ọ  

lo i ti t di n.Thay đ i ti t di n trong ph m vi thanh Tạ ế ệ ổ ế ệ ạ 2.
*.Đo n th  nh t.ạ ứ ấ
N i l c tính toán:ộ ự

Ch n l c nén có tr  s  l n nh t trong 2 thanh Tọ ự ị ố ớ ấ 3và T4 
N=NT4= -97,29t.
Chi u dài tính toán :Trong m t ph ng dàn lề ặ ẳ x=l=301,5 cm.

Ngoài m t ph ng dàn lặ ẳ y=(0,75+(0,25T3)/
T4)l1=(0,75+(0,25.95,67)/97,29).603=597,2 cm.

Trong đó l1=603 cm,kho ng cách gi a 2 đi m c  k t.ả ữ ể ố ế
Gi  thi t ả ế λgt=95,tra b ng II.1,ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕ=0,632.
Di n tích c n thi t c a ti t di n thanh.ệ ầ ế ủ ế ệ

ACT=  2
3

3,73
12100632,0

1029,97
cm

R

N =
⋅⋅

⋅=
⋅⋅ γϕ

Thanh cánh ch u nén có [ị λ]=120.

rxct= 515,2
120

5,301

][
==

λ
lx

ryct=
ly

[ ]

,
,

λ
= =

597 2

120
4 976

Ch n ti t d ên d ng ch  T ghép t  2 thép góc đ u c nh 2L160x14.có:ọ ế ị ạ ữ ừ ề ạ
A=2.43,3=86,6cm2.
rx=4,92> rxct.

ry=7,06> ryct.
Tho  mãn đi u ki n n đ nh.ả ề ệ ổ ị
*Ki m tra ti t di n v  kh  năng ch u l c.ể ế ệ ề ả ị ự
Đ  m nh th c t :ộ ả ự ế

λx= 28,61
92,4

5,301 ==
rx

lx

λy= .6,84
06,7

2,597 ==
ry

ly

λmax=λy=84,6.Tra b ng II.1 ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕmin=0,693.
Ki m tra theo công th c:ể ứ
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σ = ./2100/1621
6,86693,0

1029,97

min
22

3

cmkgRcmkg
Ath

N =⋅<=
⋅
⋅=

⋅
γ

ϕ
*Đo n th  hai.ạ ứ
N i l c tính toán:ộ ự

Ch n l c nén có tr  s  l n nh t trong 2 thanh Tọ ự ị ố ớ ấ 1và T2 
N=NT2= -105,08t.

Chi u dài tính toán :ề
Trong m t ph ng dàn lặ ẳ x=l=150,75 cm.

Ngoài m t ph ng dàn lặ ẳ y=l=150 cm.
Gi  thi t ả ế λgt=95,tra b ng II.1,ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕ=0,632.
Di n tích c n thi t c a ti t di n thanh.ệ ầ ế ủ ế ệ

ACT=  2
3

2,79
12100632,0

1008,105
cm

R

N =
⋅⋅

⋅=
⋅⋅ γϕ

Thanh cánh ch u nén có [ị λ]=120.

rxct= 256,1
120

75,150

][
==

λ
lx

 

ryct= 25,1
120

150

][
==

λ
ly

Ch n ti t d ên d ng ch  T ghép t  2 thép góc đ u c nh 2L160x14.có:ọ ế ị ạ ữ ừ ề ạ
A=2.24,3=86,6cm2.
rx=4,92> rxct.

ry=7,06> ryct.
Tho  mãn đi u ki n n đ nh.ả ề ệ ổ ị
*Ki m tra ti t di n v  kh  năng ch u l c.ể ế ệ ề ả ị ự
Đ  m nh th c t :ộ ả ự ế

λx= 64,30
92,4

75,150 ==
rx

lx

λy= .2.21
06,7

150 ==
ry

ly

λmax=λx=30,64.Tra b ng II.1 ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕmin=0,921.
Ki m tra theo công th c:ể ứ

σ = ./2100/1317
6,86921,0

1008,105

min
22

3

cmkgRcmkg
Ath

N =⋅<=
⋅
⋅=

⋅
γ

ϕ
b.Thanh cánh d iướ .
Thanh cánh d i có cùng m t lo i ti t di n đ c tính toán theo n i l c l nướ ộ ạ ế ệ ượ ộ ự ớ  

nh t trong các thanh: N=Dấ 2=100,17 t.

ACT=  2
3

7,47
2100

1017,100
cm

R

N =⋅=

NguyÔn M¹nh Hïng -09529-47- SBXD 37



Tr ng Đ i H c Xây D ng                                        B  môn Công trình thép g  ườ ạ ọ ự ộ ỗ

Chi u dài tính toán:ề
    Trong m t ph ng dàn lặ ẳ x=600cm.

Ngoài m t ph ng dàn lặ ẳ y=1200 cm
Thanh cánh ch u kéo có [ị λ]=400.

rxct = 5,1
400

600

][
==

λ
lx

ryct = 3
400

1200

][
==

λ
ly

Ch n ti t d ên d ng ch  T ghép t  2 thép góc không đ u c nh  ghép c nh ng nọ ế ị ạ ữ ừ ề ạ ạ ắ  
2L180x110x10.    Có:

A=2.28,3=56,6cm2.
rx=3,12> rxct.

ry=8,7> ryct.
Tho  mãn đi u ki n n đ nh.ả ề ệ ổ ị

*Ki m tra ti t di n v  kh  năng ch u l c.ể ế ệ ề ả ị ự
Ki m tra theo công th c:ể ứ

σ = ./2100/1770
6,56

1017,100 22
3

cmkgRcmkg
Ath

N =⋅<=⋅=
⋅

γ

c.Thanh xiên đ u dànầ .
N i l c tính toán trong thanh là: N=Xộ ự 1=78,57 t.
Do có dàn phân nh  chi u dài tính toán trong và ngoài m t ph ng dàn:ỏ ề ặ ẳ
 lx=0,5l=0,5.393,73=196,87 cm.

 ly=l=393,73 cm.

Gi  thi t ả ế λgt=70,tra b ng II.1,ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕ=0,782.
Di n tích c n thi t c a ti t di n thanh.ệ ầ ế ủ ế ệ

ACT=  2
3

9,47
12100782,0

1057,78
cm

R

N =
⋅⋅

⋅=
⋅⋅ γϕ

Thanh cánh ch u nén có [ị λ]=120.

rxct= 64,1
120

87,196

][
==

λ
lx

ryct= 28,3
120

73,393

][
==

λ
ly

Ch n ti t d ên d ng ch  T ghép t  2 thép góc đ u c nh 2L100x14.có:ọ ế ị ạ ữ ừ ề ạ
A=2.26,3=52,6cm2.

rx=3> rxct.

ry=4,68> ryct.
Tho  mãn đi u ki n n đ nh.ả ề ệ ổ ị
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*Ki m tra ti t di n v  kh  năng ch u l c.ể ế ệ ề ả ị ự
Đ  m nh th c t :ộ ả ự ế

λx= 7,65
3

87,196 ==
rx

lx

λy= .13,84
68,4

73,393 ==
ry

ly

λmax=λy=84,13.Tra b ng II.1 ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕmin=0,699.
Ki m tra theo công th c:ể ứ

σ = ./2100/8,2109
6,52708,0

1057,78

min
22

3

cmkgRcmkg
Ath

N =⋅>=
⋅
⋅=

⋅
γ

ϕ

Sai s  b ng e=ố ằ =−
%100.

8,2109

21008,2109
0,5% < 5% trong ph m vi cho phépạ

d.Thanh xiên đ u Xầ 2.
N i l c tính toán thanh N=Xộ ự 2=61,65 t.

ACT=  2
3

4,29
2100

1065,61
cm

R

N =⋅=

Chi u dài tính toán: lề x=(1/3).l=517,23/3=172,41 cm.

ly=l=517,23 cm.
Thanh cánh ch u kéo có [ị λ]=400.
Ch n ti t d ên d ng ch  T ghép t  2 thép không góc đ u c nh 2L100x63x10ọ ế ị ạ ữ ừ ề ạ  

ghép c nh ng n .có:ạ ắ
A=2.15,5=31,0cm2.
rx=1,75cm

ry=5,09cm

λx= 52,98
75,1

41,172 ==
rx

lx

λy= .62,101
09,5

23,517 ==
ry

ly

λmax=λy=101,62<[λ]=400.
*Ki m tra ti t di n v  kh  năng ch u l c.ể ế ệ ề ả ị ự
Ki m tra theo công th c:ể ứ

σ = ./2100/7,1988
0,31

1065,61 22
3

cmkgRcmkg
Ath

N =⋅<=⋅=
⋅

γ

e.Thanh xiên X3.
N i l c tính toán trong thanh: N=Xộ ự 3= -19,15 t.
Chi u dài hình h c l=446cm.ề ọ
Chi u dài tính toán trong và ngoài m t ph ng dàn:ề ặ ẳ
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lx=0,8l=0,8.446=356,8 cm.

 ly=l=446 cm.
Gi  thi t ả ế λgt=120,tra b ng II.1,ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕ=0,479.
Di n tích c n thi t c a ti t di n thanh.ệ ầ ế ủ ế ệ

ACT=  2
3

8,23
8,02100479,0

1015,19
cm

mR

N =
⋅⋅

⋅=
⋅⋅ϕ

m=0,8;h  s  đi u ki n làm vi c khi thanh có đ  m nh ệ ố ề ệ ệ ộ ả λ>60.
Thanh cánh ch u nén có [ị λ]=150.
Ch n ti t d ên d ng ch  T ghép t  2 thép góc đ u c nh 2L100x6,5. Có:ọ ế ị ạ ữ ừ ề ạ
A=2.12,8=25,6cm2.
rx=3,09cm.

ry=4,5cm.
*Ki m tra ti t di n v  kh  năng ch u l c.ể ế ệ ề ả ị ự
Đ  m nh th c t :ộ ả ự ế

λx= 150][5,115
09,3

8,356 =<== λ
rx

lx

λy= 11,99
5,4

446 ==
ry

ly
150][ =< λ

λmax=λx=115,5.Tra b ng II.1 ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕmin=0,498.
Ki m tra theo công th c:ể ứ

σ = ./2100/1878
8,06,25498,0

1015,19

min
22

3

cmkgRcmkg
Ath

N =⋅<=
⋅⋅

⋅=
⋅

γ
ϕ
f.Thanh xiên X4.
N i l c tính toán trong thanh: N=Xộ ự 3= -6,86 t.
Chi u dài hình h c l=446cm.ề ọ
Chi u dài tính toán trong và ngoài m t ph ng dàn:ề ặ ẳ
lx=0,8l=0,8.446=356,8 cm.

 ly=l=446 cm.

Gi  thi t ả ế λgt=120,tra b ng II.1,ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕ=0,479.
Di n tích c n thi t c a ti t di n thanh.ệ ầ ế ủ ế ệ

ACT=  2
3

5,8
8,02100479,0

1086,6
cm

mR

N =
⋅⋅

⋅=
⋅⋅ϕ

m=0,8;h  s  đi u ki n làm vi c khi thanh có đ  m nh ệ ố ề ệ ệ ộ ả λ>60.
Thanh cánh ch u nén có [ị λ]=150.

Ch n ti t d ên d ng ch  T ghép t  2 thép góc đ u c nh 2L80x6ọ ế ị ạ ữ ừ ề ạ
           Có:

A=2.9,38=18,76cm2.
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rx=2,47cm.

ry=3,72cm.

*Ki m tra ti t di n v  kh  năng ch u l c.ể ế ệ ề ả ị ự
Đ  m nh th c t :ộ ả ự ế

λx= 150][5,144
47,2

8,356 =<== λ
rx

lx

λy= 9,119
72,3

446 ==
ry

ly
150][ =< λ

λmax=λx=144,5.Tra b ng II.1 ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕmin=0,347.
Ki m tra theo công th c:ể ứ

σ = ./2100/8,1317
8,076,18347,0

1086,6

min
22

3

cmkgRcmkg
Ath

N =⋅<=
⋅⋅

⋅=
⋅

γ
ϕ

g.Thanh đ ng Đ1ứ .
N i l c tính toán trong thanh: N=Xộ ự 3= -14,99 t.
Chi u dài hình h c l=446cm.ề ọ
Chi u dài tính toán trong và ngoài m t ph ng dàn:ề ặ ẳ
lx=0,8l=0,8.300=240 cm.

 ly=l=300 cm.
Gi  thi t ả ế λgt=120,tra b ng II.1,ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕ=0,479.
Di n tích c n thi t c a ti t di n thanh.ệ ầ ế ủ ế ệ

ACT=  2
3

6,18
8,02100479,0

1099,14
cm

mR

N =
⋅⋅

⋅=
⋅⋅ϕ

m=0,8;h  s  đi u ki n làm vi c khi thanh có đ  m nh ệ ố ề ệ ệ ộ ả λ>60.
Thanh cánh ch u nén có [ị λ]=150.
Ch n ti t d ên d ng ch  T ghép t  2 thép góc đ u c nh 2L80x6ọ ế ị ạ ữ ừ ề ạ

           Có: A=2.9,38=18,76cm2.
rx=2,47cm.

ry=3,72cm.
*Ki m tra ti t di n v  kh  năng ch u l c.ể ế ệ ề ả ị ự
Đ  m nh th c t :ộ ả ự ế

λx= 150][17,97
47,2

240 =<== λ
rx

lx

λy= 65,80
72,3

300 ==
ry

ly
150][ =< λ

λmax=λx=97,17.Tra b ng II.1 ph  l c II đ c ả ụ ụ ượ ϕmin=0,610.
Ki m tra theo công th c:ể ứ
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σ = ./2100/4,1637
8,076,18610,0

1099,14

min
22

3

cmkgRcmkg
Ath

N =⋅<=
⋅⋅

⋅=
⋅

γ
ϕ
*Các thanh trong h  dàn phân nh  có n i l c khá bé nên ta có th  ch n ti tệ ỏ ộ ự ể ọ ế  

di n thanh theo c u t o .Ch n tiêt di n thanh la thép góc d u c nh 2L50x5ệ ấ ạ ọ ệ ề ạ
Thanh đ ng gi a dàn liên k t hai n a dàn vói nhau có th  ch nthép v i ti tứ ử ế ử ể ọ ớ ế  

di n l n h n .l y ti t di n c a thanh đ ng Đ2 là thép góc đ u c nh ghép ch  T làệ ớ ơ ấ ế ệ ủ ứ ề ạ ữ  
2L63x6.             

Ta có b ng th ng kê thép cho dànả ố :
TT Tên N i l c ộ ự Quy Di n ệ Chi u dài (cm)ề Bán Kính QT Đ  m nh ộ ả

 thanh tính toán cách tích l lx ly rx ry lx ly

1 T1 23.71 2L160x14 86.6 301.5 151 150 4.92 7.06 30.63 21.2

2 T2 -105.1 2L160x14 86.6 452 151 150 4.92 7.06 30.63 21.2

3 T3 -97.29 2L160x14 86.6 301.5 302 597 4.92 7.06 61.28 84.6

4 T4 -95.67 2L160x14 86.6 301.5 302 597 4.92 7.06 61.28 84.6

5 D1 53.58 2L180x110x10 56.6 750 750 750 3.12 8.7 240.4 86.2

6 D2 100.17 2L180x110x10 56.6 600 600 1200 3.12 8.7 192.3 138

7 X1 -78.57 2L100x14 52.6 394 197 394 3 4.68 65.67 84.2

8 X2 61.65 2L100x63x10 31 517 172 517 1.75 5.09 98.51 102

9 X3 -19.15 2L100x6,5 25.6 446 357 446 3.09 4.5 115.5 99.1

10 X4 -6.86 2L80x6 18.76 446 357 446 2.47 3.72 144.5 120

11 Đ1 -14.99 2L80x6 18.76 300 240 300 2.47 3.72 97.17 80.6

12 Đ2 7.45 2L63x6 14.56 360 288 360 1.93 3.06 149.2 118

13 đ1 -10.99 2L50x5 9.6 112.5 113 113 1.53 2.53 73.53 44.5

14 đ2 -5.48 2L50x5 9.6 100 100 100 1.53 2.53 65.36 39.5

15 đ3 -8.22 2L50x5 9.6 200 200 200 1.53 2.53 130.7 79.1

16 S1 -8.68 2L50x5 9.6 179 179 179 1.53 2.53 117 70.8

17 S2 5.21 2L50x5 9.6 189 189 189 1.53 2.53 123.5 74.7

18 S3 7.18 2L50x5 9.6 262 262 262 1.53 2.53 171.2 104

4.Tính toán và c u t o các m t dàn.ấ ạ ắ

V t li u thép c  b n là thép có c ng đ  b ng 2100kg/cmậ ệ ơ ả ườ ộ ằ 2c ng đ  b n tiêuườ ộ ề  
chu n Rẩ btc=3400kg/cm2.Dùng que hàn  42 do đó có 
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Rg
h=1800 kg/cm2.Rgt=0,45.Rbtc=1550 kg/cm2.βt=1.

(β.Rg)min =βh.Rg
h=0,7.1800=1260 kg/cm2.

Liên k t thanh cánh vào b n mã tính v i hi u s  n i l c c a trong 2 thanh vàế ả ớ ệ ố ộ ự ủ  
l c t p trung P.ự ậ
       a.Tính nút gi a dàn_nút trên (A)ữ

L c tính toán khi n i:Thanh cánh Tự ố 4 :N1=-95,67 t.         2L160x14
Thanh đ ng Đứ 2:N2=7,45 t .           2L 63x6

a.1.Tính toán khi n i 2 thanh cánh bàng b n ghépố ả :
N i l c tính toán : Nộ ự q=1,2.N1=1,2.95,67=114,8 t.
Di n tích ti t di n quy cệ ế ệ ướ
            Aq = Agh +Abm 

Ch n b n ghép có ti t di n 360x12m, v y di n tích quy c c a m i n i làọ ả ế ệ ậ ệ ướ ủ ố ố
         Aq = 36.1,2+2.1,2.16=81,6 cm2.

s trên tiêt di n n i quy cƯ ệ ố ướ

       σqư= ./2100/1407
6,81

108,114 22
3

cmkgRcmkg
Aqu

Nqu =<=⋅= γ

*Đ ng hàn liên k t thanh cánh vào b n ghépườ ế ả
  Ngh =σq .ưAgh=36.1,2.1407=60776,5kG.
T ng chi u dài đ ng hàn liên k t thanh cánh vào b n ghépổ ề ườ ế ả

             cm
Rgh

N
l

h

gh
h 3,644

12608,0

5,60776
4

min)(
=+

⋅⋅
=+

⋅⋅
=∑ β

Đ ng hàn l y nh  hình v  cóườ ấ ư ẽ
∑ hl =(16+17)2 = 76 cm

*Đ ng hàn liên k t thanh cánh vào b n mã.ườ ế ả
L c truy n qua b n mã:ự ề ả
                   Nbm = Nq-Ngh =114,8-60,78=54,02 t.
B n mã liên k t thanh cánh b ng 2 đ ng hàn s ng và 2 đ ng hàn mép ả ế ằ ườ ố ườ
L c tính cho 2 đ ng hàn s ng :ự ườ ố
                  Ns

bm=k.Nbm =(1-4,47/16).54,02=38,894 t.
T ng chi u dài đ ng hàn s ng liên k t thanh cánh vào b n mã là( hổ ề ườ ố ế ả h=10mm)

cm
Rgh

Nbm
l

h
h 332

12601

38894
2

min)(
=+

⋅⋅
=+

⋅⋅
=∑ β

                    L y lấ bm
s=200  mm

L c tính cho 2 đ ng hàn mép :ự ườ
                  Nm

bm=(1-k).Nbm =(4,47/16).54,02=15,126 t.
T ng chi u dài đ ng hàn mép liên k t thanh cánh vào b n mã là( hổ ề ườ ế ả h=8mm)

cm
Rgh

Nbm
l

h
h 01,172

12608,0

15126
2

min)(
=+

⋅⋅
=+

⋅⋅
=∑ β

                    L y lấ bm
m= 90  mm

a.2.Đ ng hàn liên k t b n mã - s n – b n n i – b n ghépườ ế ả ườ ả ố ả .
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L c truy n vào b n n i:ự ề ả ố
          Nbn = Nbm.cosa 
    Tga=10% -> cosa=0,995   sina = 0,0995
         Nbn=54,02.0,995 =53,75 t
Theo ph ng th ng đ g nó còn ch u l c nén do b n ghép u n cong tác d ngươ ẳ ứ ị ự ả ố ụ  

qua s n.l c do b n ghép u n cong:ườ ự ả ố
    Vo = 2 Ngh.sina = 60,78.2.0,09595 =12,095 t.
T i đ nh có l c t p trung P =9,497+0,878 =10,375 t.ạ ỉ ự ậ
     V = P-Vo=10,374-12,095=-1,72 t = - 1720 kG
V y b n ghép có xu h ng tách kh i s n.ậ ả ướ ỏ ườ
+Đ ng hàn liên k t gi a s n và b n ghép:ườ ế ữ ườ ả
4 đ ng hàn v i dườ ớ s=10mm ,hh=6mm 

cm
Rgh

V
l

h
h 6,11

12606,0.4

1702
1

min)(4
=+

⋅⋅
=+

⋅
=

βγ              

    Ch n s n r ng b=100mm ọ ườ ộ
+S n liên k t b n n i qua 4 đ ng hàn góc v i hườ ế ả ố ườ ớ h =6mm.N i l c tính là ộ ự
 V = 1270 kG.Vì v y có th  l y chi u dài s n theo c u t o.ậ ể ấ ề ườ ấ ạ
             Ls = Lbn
+Hai b n n i liên k t liên k t v i b n mã qua 4 d ng hàn.M i đ ng hànả ố ế ế ớ ả ườ ỗ ườ  

ch u l c theo:ị ự
Ph ng ngang:Nươ bn

n=Nbn/2=53,75/2 = 26,875 t.
Ph ng d ng: Nươ ứ bn

đ = V/4 = 1720/4 = 430 kG.
V y h p l c tác d ng: ậ ợ ụ ụ kGN 2687843026875 22

1 =+=
Chi u dài đ ng hàn:hề ườ h = 10mm

               cm
Rgh

N
l

h
h 33,221

12601.1

26878
1

min)(
1 =+

⋅⋅
=+

⋅
=

βγ
   Ch n lọ h = 260mm
   Và :Chi u dài b n n i: Lbn = 280mmề ả ố
           Chièu dài s n:    Ls  = 280mmườ

  a.3.Liên k t thanh đ g Đ2 vào b n mã.ế ứ ả
Đ ng hàn liên k t thanh Đ2 vào b n mã d c l y theo c u t o:ườ ế ả ượ ấ ấ ạ
      lh = 40mm
      hh = 4mm.

       b.Tính nút gi a dàn_nút trên (A)ữ
L c tính toán khi n i:Thanh cánh Dự ố 2:N1=100,17 t.         2L180x110x10

Thanh đ ng Đứ 2:N2=7,45 t .           2L 63x6
Thanh xiên X4 :N3 = -6,86 t.         2L80x6

b.1.Tính toán khi n i 2 thanh cánh bàng b n ghépố ả :
N i l c tính toán : Nộ ự q=1,2.N1=1,2.100,17=120,2t.
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Di n tích ti t di n quy cệ ế ệ ướ
          Aq = Agh +Abm 

Ch n b n ghép có ti t di n 400x12m, v y di n tích quy c c a m i n i làọ ả ế ệ ậ ệ ướ ủ ố ố
         Aq =40.1,2+2.1,2.11=74,4 cm2.

s trên tiêt di n n i quy cƯ ệ ố ướ

       σqư= ./2100/6,1615
4,74

102,120 22
3

cmkgRcmkg
Aqu

Nqu =<=⋅= γ

*Đ ng hàn liên k t thanh cánh vào b n ghépườ ế ả
  Ngh =σq .ưAgh=40.1,2.1615,6=77548kG.
T ng chi u dài đ ng hàn liên k t thanh cánh vào b n ghép             ổ ề ườ ế ả

cm
Rgh

N
l

h

gh
h 814

12608,0

77548
4

min)(
=+

⋅⋅
=+

⋅⋅
=∑ β

Đ ng hàn l y nh  hình v  cóườ ấ ư ẽ
∑ hl =(24+17)2 = 82 cm

*Đ ng hàn liên k t thanh cánh vào b n mã.ườ ế ả
L c truy n qua b n mã:ự ề ả
                   Nbm = Nq-Ngh =120,2-77,548=42,65 t.
B n mã liên k t thanh cánh b ng 2 đ ng hàn s ng và 2 đ ng hàn mép ả ế ằ ườ ố ườ
L c tính cho 2 đ ng hàn s ng :ự ườ ố
                  Ns

bm=k.Nbm =(1-2,44/11)42,65=33,19 t.
T ng chi u dài đ ng hàn s ng liên k t thanh cánh vào b n mã là( hổ ề ườ ố ế ả h=10mm)

cm
Rgh

Nbm
l

h
h 282

12601

33190
2

min)(
=+

⋅⋅
=+

⋅⋅
=∑ β

                    L y lấ bm
s=140  mm

L c tính cho 2 đ ng hàn mép :ự ườ
                  Nm

bm=(1-k).Nbm =(2,24/11). 42,65=22,798 t.
T ng chi u dài đ ng hàn mép liên k t thanh cánh vào b n mã là( hổ ề ườ ế ả h=6mm)

cm
Rgh

Nbm
l

h
h 16,322

12606,0

22798
2

min)(
=+

⋅⋅
=+

⋅⋅
=∑ β

                    L y lấ bm
m= 200  mm

b.2.Đ ng hàn liên k t b n mã - s n – b n n i – b n ghépườ ế ả ườ ả ố ả .
L c truy n vào b n n i:ự ề ả ố
          Nbn = Nbm.cosa -1,2Nxcosb
    Tga=0 -> cosa=1   sina = 0
     Tgb=tg48o -> cosb=0,669   sinb=0,743
      Nbn=42,65.1 - 1,2.6,86.0,669=37,143 t
Theo ph ng th ng đ g nó còn ch u l c nén do b n ghép u n cong tác d ngươ ẳ ứ ị ự ả ố ụ  

qua s n.L c do b n ghép u n cong:ườ ự ả ố
    Vo = 2 Ngh.sina = 77,548.2.0 =0 t.
+Đ ng hàn liên k t gi a s n và b n ghép:4 đ ng hàn v iườ ế ữ ườ ả ườ ớ  

ds=10mm ,hh=6mm              
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    Ch n s n r ng b=80mm ọ ườ ộ
+S n liên k t b n n i qua 4 đ ng hàn góc v i hườ ế ả ố ườ ớ h =6mm.N i l c tính là ộ ự
 V = 0 kG.Vì v y có th  l y chi u dài s n theo c u t o.ậ ể ấ ề ườ ấ ạ
             Ls = Lbn
+Hai b n n i liên k t liên k t v i b n mã qua 4 d ng hàn.M i đ ng hànả ố ế ế ớ ả ườ ỗ ườ  

ch u l c theo:ị ự
Ph ng ngang:N=Nươ bn/2=37,143/2 = 18,5715 t.
Chi u dài đ ng hàn:hề ườ h = 10mm

               cm
Rgh

N
l

h
h 74,141

12601.1

5,18571
1

min)(
=+

⋅⋅
=+

⋅
=

βγ
   Ch n lọ h = 160mm
   Và :Chi u dài b n n i: Lbn = 180mmề ả ố

           Chièu dài s n:    Ls  = 180mmườ

  b.3.Liên k t thanh đ g Đ2 vào b n mã.ế ứ ả
Đ ng hàn liên k t thanh Đ2 vào b n mã d c l y theo c u t o:ườ ế ả ượ ấ ấ ạ
      lh = 40mm
      hh = 4mm.
b.4.Liên k t thanh xiên X4 vào b n mã.ế ả

        N4=-6,86 t.
Ch n họ s=4mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn :ề ầ ế ủ ườ

ls= cm
Rh

N

h

184
12604,0

1086,6
4

min)(

4 3

=+
⋅⋅
⋅=+

⋅ β
Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 7cm.ườ ề ỗ ườ

c.Tính cho m t có n i thanh cánh trên(nút E)ắ ố
T1:2L160x14    N1 = 23,71.t   
T2: 2L160x14   N2 = -105,1.t 
X1:2L100x14    N3 = - 78,57t 
X2:2L100x6,3x10    N4 = 61,65t 

*N i thanh cánh.ố
N i l c tính toán c a m i n i: ộ ự ủ ố ố
Nqư=1,2.N1=1,2.23,71=28,45 t.
N1;n i l c nh  h n trong 2 thanh cánh đ c n i v i nhau Nộ ự ỏ ơ ượ ố ớ 1<N2

Diên tích ch u l c quy c:ị ự ướ
Aqư=ΣAgh+2.bg.δbm

ΣAgh;t ng di n tích các b n ghép ổ ệ ả ΣAgh=2.12,0.1,2=28,8cm2.

Aqư=28,8+2.16.1,2=67,2 cm2.
s trong di n tích quy cƯ ệ ướ
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σqư= ./2100/4,433
2,67

1045,28 22
3

cmkgRcmkg
Aqu

Nqu =<=⋅= γ

Đ ng hàn liên k t b n ghép v i thanh cánh.ườ ế ả ớ
N i l c truy n qua b n ghép:ộ ự ề ả
Ngh=σqư.Agh=433,4.14,4=6096,4 kg.
ch n họ h=6 mm.
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn:ề ầ ế ủ ườ

Σlh= cm
Rh

Ngh

h

06,102
12606,0

4,6096
2

min)(
=+

⋅
=+

⋅ β
Dùng hai đ ng hàn có chi u dài m i đ ng 6cm.ườ ề ỗ ườ
Liên k t thanh cánh Tế 1 vào b n mã tính toàn v i ch u l c còn l iả ớ ị ự ạ

Nc1=1,2.N1-2.Ngh=1,2.23,71-2.6,096=16,26 t.
Ch n chi u cao đ ng hàn họ ề ườ h=8 mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn.ề ầ ế ủ ườ

Σlh= cm
Rhh

Nc
13,204

12608,0

1026,16
4

min)(

1 3

=+
⋅

⋅=+
⋅ β

Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 7 cm.ườ ề ỗ ườ

Liên k t thanh Tế 3vào b n mã tính toàn v i ch u l c còn l iả ớ ị ự ạ
Nc2=1,2.N2-2.Ngh=1,2.105,1-2.6,096=113,93 t>0,6.N2=63,06 t.
Ch n họ h=10 mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn.ề ầ ế ủ ườ

Σlh= cm
Rhh

Nc
42,944

12601

1093,113
4

min)(

2 3

=+
⋅

⋅=+
⋅ β

Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 25cm.ườ ề ỗ ườ

*Liên k t thanh xiên Xế 1vào b n mã.ả
N3=-48,57 t.
Ch n họ s=8mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn :ề ầ ế ủ ườ

ls= cm
Rh

N

h

95,514
12608,0

1057,48
4

min)(

3 3

=+
⋅⋅

⋅=+
⋅ β

Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 13cm.ườ ề ỗ ườ
*Liên k t thanh xiên Xế 2vào b n mã.ả
N3=61,65t.
Ch n họ s=10mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn :ề ầ ế ủ ườ
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ls= cm
Rh

N

h

93,524
12601

1065,61
4

min)(

3 3

=+
⋅⋅

⋅=+
⋅ β

Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 14cmườ ề ỗ ườ

    
 d.Tính cho m t có n i thanh cánh d i(nút F)ắ ố ướ

D1:2L180x110x10    N1 = 53,58.t   
D2: 2L180x110x10   N2 = 100,1.t 
X2:2L100x6,3x10    N3 = 61,65 
X3:2L100x6,5   N4 = -19,15t 
Đ1:2L180x6    N5 = -14,99.t   

        *N i thanh cánh.ố
N i l c tính toán c a m i n i: ộ ự ủ ố ố
Nqư=1,2.N1=1,2.53,58=80,37 t.
N1;n i l c nh  h n trong 2 thanh cánh đ c n i v i nhau Nộ ự ỏ ơ ượ ố ớ 1<N2

Diên tích ch u l c quy c:ị ự ướ
Aqư=ΣAgh+2.bg.δbm

ΣAgh;t ng di n tích các b n ghép ổ ệ ả ΣAgh=2.12,0.1,2=28,8cm2.

Aqư=28,8+2.11.1,2=55,2 cm2.
s trong di n tích quy cƯ ệ ướ

σqư= ./2100/1456
2,55

1037,80 22
3

cmkgRcmkg
Aqu

Nqu =<=⋅= γ

      Đ ng hàn liên k t b n ghép v i thanh cánh.ườ ế ả ớ
N i l c truy n qua b n ghép:ộ ự ề ả
Ngh=σqư.Agh=1456.14,4=20966 kg.
ch n họ h=8 mm.
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn:ề ầ ế ủ ườ

Σlh= cm
Rh

Ngh

h

8,222
12608,0

20966
2

min)(
=+

⋅
=+

⋅ β
Dùng 3 đ ng hàn có chi u dài m i đ ng 6cm(hàn d c) va 10cm(hàn ngang)ườ ề ỗ ườ ọ
Liên k t thanh cánh Dế 1 vào b n mã tính toàn v i ch u l c còn l iả ớ ị ự ạ
Nc1=1,2.N1-2.Ngh=1,2.53,58-2.20,966=22,364 t< 1,2N1/2

=> Nc1=1,2.53,58/2=32,15t
Ch n chi u cao đ ng hàn họ ề ườ h=8 mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn.ề ầ ế ủ ườ

Σlh= cm
Rhh

Nc
3234

12608,0

1015,32
4

min)(

1 3

=+
⋅

⋅=+
⋅ β

Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 13 cm.ườ ề ỗ ườ
Liên k t thanh Đế 2vào b n mã tính toàn v i ch u l c còn l iả ớ ị ự ạ
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Nc2=1,2.N2-2.Ngh=1,2.100,1-2.20,966=78,188 t>0,6.N2=60,06 t.
Ch n họ h=10 mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn.ề ầ ế ủ ườ

Σlh= cm
Rhh

Nc
05,664

12601

10188,78
4

min)(

2 3

=+
⋅

⋅=+
⋅ β

Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 18cm.ườ ề ỗ ườ
*Liên k t thanh xiên Xế 3vào b n mã.ả
N4=-19,15 t.
Ch n họ s=6mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn :ề ầ ế ủ ườ

ls= cm
Rh

N

h

4,254
12606,0

1015,19
4

min)(

4 3

=+
⋅⋅
⋅=+

⋅ β
Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 7cm.ườ ề ỗ ườ
*Liên k t thanh xiên Xế 2vào b n mã.ả
N3=61,65t.
Ch n họ s=10mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn :ề ầ ế ủ ườ

ls= cm
Rh

N

h

93,524
12601

1065,61
4

min)(

3 3

=+
⋅⋅

⋅=+
⋅ β

Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 14cmườ ề ỗ ườ
*Liên k t thanh đ ng Đế ứ 1vào b n mã.ả
N5=-14,99 t.
Ch n họ s=5mm
Chi u dài c n thi t c a đ ng hàn :ề ầ ế ủ ườ

ls= cm
Rh

N

h

8,274
12605,0

1099,14
4

min)(

5 3

=+
⋅⋅

⋅=+
⋅ β

Dùng 4 đ ng hàn ,chi u dài m i đ ng hàn 7 cmườ ề ỗ ườ

e.Nút liên k t dàn v i c tế ớ ộ
e1.M t d iắ ướ .
M t d i là m t truy n ph n l c g i t a và l c sô ngang do mô men đ u dàn.ắ ướ ắ ề ả ự ố ự ự ầ

            RA=42,6105+5,923=48,5335 t.
H1=M1/ho=(-64,355)/2,25= -28,602 t; 
H2=M2/ho=2,621/2,25= 1,165 t

      H=max(H1,H2)= -28,602 t.
+C u t o m t : g m b n mã 1,s n g i 2, g i đ  3 và các bu lông mliên k tấ ạ ắ ồ ả ườ ố ố ỡ ế  

s n g i 2 vào c t.ườ ố ộ
*Liên k t thanh cánh d i (D1) vào m t.ế ướ ắ
N i l c trong thanh Dộ ự 1=53,58 t.
Ch n chi u cao đ ng hàn s ng họ ề ườ ố s=10 mm.
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   hm=6 mm.
Chi u dài m t đ ng hàn:ề ộ ườ

ls= cm
Rhs

D
88,151

12600,12

1058,537,0
1

min)(2

1.7,0 3

=+
⋅⋅

⋅⋅=+
⋅ β

lm= cm
Rhs

D
6,111

12606,02

1058,533,0
1

min)(2

1.3,0 3

=+
⋅⋅

⋅⋅=+
⋅ β

*Liên k t thanh Xế 1(hs=8 mm)
X1 = -78,57 t.
Chi u dài m t đ ng hàn:ề ộ ườ

ls= cm
Rhs

D
88,191

12608,02

1057,787,0
1

min)(2

1.7,0 3

=+
⋅⋅

⋅⋅=+
⋅ β

lm= cm
Rhs

D
69,121

12608,02

1057,783,0
1

min)(2

1.3,0 3

=+
⋅⋅

⋅⋅=+
⋅ β

              Ch n lọ s =200mm
           lm=130mm

*Ch n s n g i đ u dànọ ườ ố ầ .
+Ch n ti t di n s n g i 20x260 mm.ọ ế ệ ườ ố
Ti t di n s n ch n tho  mãn:ế ệ ườ ọ ả

B  dày s n ề ườ δs> cm
mbs

RA
583,0

320026

1053,48

Re

3

=
⋅

⋅=
⋅

.

và δs>0,5. cmRlsHb 577,0)210050/(1165163.5,0)/(21.3 =⋅⋅⋅=⋅⋅
Đi u ki n n đ nh c c b  c a s n:ề ệ ổ ị ụ ộ ủ ườ
bs/δs=26/2=13 cm  < 0,44 E R cm/ , , . / , . ,= =0 44 2 110 2 110 13 916 3

Đi u ki n b nề ệ ề
ws=ls. δs

2/6=50.22/6=33,33 cm3.

Ms=H2.b1/8=1,165.103.16/8=2230kg.cm.

./2100/9,69
33.33

2230 22 cmkgRcmkg
ws

Ms
s =<===σ

+Tính đ ng hàn liên k t b n mã 1 vào s n g i 2.ườ ế ả ườ ố
Liên k t b ng 2 đ ng hàn góc ch u tác d ng c a ế ằ ườ ị ụ ủ
RA=48,53t
H=28,602t 
Me=H.e=28,602.8,56=244.833 t.cm = 244833kG.cm.
e;kho ng cách t  đi m đ t l c H đ n tr ng tâm đ ng hàn.ả ừ ể ặ ự ế ọ ườ
Ch n chi u cao đ ng hàn họ ế ườ h=10mm.
+Ki m tra c ng đ  đ ng hàn theo:ể ườ ộ ườ
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2

/1260/8,8195,48533
350

56,86
128602

1)350(2

1
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1
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1

cmkgRcmkg

R
l

e
H

hlh hh

=<=+






−
⋅+⋅

⋅−⋅
=

=+





+

⋅⋅⋅
=

γ
σ

+Tính bu lông liên k t s n g i 2 vào m t c t.ế ườ ố ặ ộ
Tính toán v i l c Hớ ự 2 làn tách s n 2 kh i c t,ườ ỏ ộ
ch n tr c s  bu lông n=8 và b  trí nh  hình d i.ọ ướ ố ố ư ướ
L c kéo l n nh t trong thân bu lông:ự ớ ấ

                     Nblmax= .277
)112233(2

3356,241165

.2

12
2222

kg
yi

yzH =
++
⋅⋅=⋅⋅

∑
Đ ng kính bu lông x c đ nh theo công th c.ườ ắ ị ứ

                    d0≥ cm
Rkbl

N
45,0

175014,3

2774

.

max.4 =
⋅

⋅=
π

Ch n dọ 0=20 mm.
+Tính k t g i đ  3 vào c tế ố ỡ ộ
Ch n ti t di n g i  30x280mm.ọ ế ệ ố
Ch n họ h=12mm.
Chi u dài c n thi t đ ng hàn:ề ầ ế ườ

lng= cm
Rgh

R

h

4,232
12602,1

5,485333/2
2

min)(

3/2 =+
⋅

⋅=+
⋅

⋅
β

Ch n chi u dài g i đ : l=25cm.ọ ề ố ỡ

e.2M t trênắ .
C u t o m t trên g m b n mã s n g i .ấ ạ ắ ồ ả ườ ố
*Liên k t thanh dàn vào b n mã tính v i n i l c tính toán c a nó.ế ả ớ ộ ự ủ
+Liên k t thanh Tế 1 vào b n mã.ả
N i l c tính toán:ộ ự
 T1=23,71 t 
Liên k t b ng 2 đ ng hàn s ng và 2 đ ng hàn mép.ế ằ ườ ố ườ
Ch n họ s=10mm

    hm=6mm.
Chi u dài m t đ ng hàn:ế ộ ườ

ls= cm
Rgh

T

h

6,71
126012

1071,237,0
1

min)(2

1.7,0 3

=+
⋅⋅

⋅⋅=+
⋅ β

lm= cm
Rgh

T

h

7,51
12606,02

1071,233,0
1

min)(2

1.3,0 3

=+
⋅⋅

⋅⋅=+
⋅ β

+Đ ng hàn liên k t thanh xiên dàn phânườ ế
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 nh  l y theo c u t o  :hỏ ấ ấ ạ s=4mm; 

                                    ls=40mm.
*Liên k t b n mã vào s n g i .ế ả ườ ố  
Đ ng hàn ch u tác d ng c a l c ngang ườ ị ụ ủ ự
        H=28,602 t
Ph n l c đ ng R=8,68t do dàn phân nhả ự ứ ỏ
Mô men Me=H.e=28,602.103 .8,0
                   =228816kg.cm.

Ch n chi u cao đ ng hàn họ ề ườ h=10mm.
mg su t hàn:ứ ấ

2
2

2

2

2

2

8680
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86
128602

0,1)136(2

1

)(
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1
2

1

+






−
⋅+⋅

⋅−⋅
=

=+





+

⋅⋅⋅
= R

l

e
H

hlh hhγ
σ

22 /1260/9,976 cmkgRcmkg =<=

*Ch n ti t di n s n g i 20x220 mm.ọ ế ệ ườ ố
Ti t di n s n ch n tho  mãn:ế ệ ườ ọ ả
δs>0,5. cmRlsHb 87,1)210035/(28602123.5,0)/(11.3 =⋅⋅⋅=⋅⋅

*Tính bu lông liên k t s n g i vào c t.ế ườ ố ộ

Nblmax= .7,10296
)1020(2

20.1828602

.2

11
222

kg
yi

yzH =
+
⋅=⋅⋅

∑
Đ ng kính bu lông x c đ nh theo công th c.ườ ắ ị ứ

d0≥ cm
Rkbl

N
74,2

175014,3

7,102964

.

max.4 =
⋅

⋅=
π

Ch n dọ 0=28 mm.
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